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 BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

(Ghi theo băng ghi âm)

 Buổi chiều ngày 11/11/2008

Nội dung:

Tiếp tục nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì điều khiển nội dung 

Nguyễn Phú Trọng  - Chủ tịch Quốc hội
Xin phép Quốc hội cho bắt đầu chương trình làm việc buổi chiều.

Thời gian như lúc sáng báo cáo với Quốc hội là dành cho Bộ trưởng Cao Đức Phát tối đa đến 3h kém 5 phút, còn 2 nội dung sau chúng tôi hôm trước tổng hợp số câu hỏi chất vấn thì không nhiều cho nên có thể nêu cùng một lúc cũng được. Bây giờ xin mời Bộ trưởng trả lời 3 đại biểu buổi sáng, sau đó mời các đại biểu khác nêu câu hỏi.

Cao Đức Phát  - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Kính thưa Quốc hội,

Trước giờ nghỉ trưa đại biểu Bùi Đặng Dũng - tỉnh Kiên Giang có nêu vấn đề làm thế nào để thúc đẩy tiêu thụ lúa gạo cho bà con nông dân. Chúng tôi hết sức chia sẻ với những khó khăn, bức xúc của bà con nông dân hiện nay, tuy nhiên tôi cũng xin được báo cáo với Quốc hội, theo tôi việc Chính phủ lựa chọn phương án điều hành xuất khẩu gạo những tháng đầu năm là sự trăn trở rất lớn và sự lựa chọn tốt nhất vào tình huống đó. Còn việc khó khăn tiêu thụ lúa gạo của bà con nông dân bây giờ chủ yếu là do hoàn cảnh bây giờ giá gạo thế giới xuống, được mùa lớn trong nước, sản lượng lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long tăng hơn so với cùng kỳ 1,3 triệu tấn, trong đó có một tỷ lệ khá lớn lúa chất lượng thấp 50404, các doanh nghiệp trong điều kiện tín dụng lãi suất cao, nên hạn chế việc tạm trữ như bình thường. Trước tình hình đó Chính phủ đang chỉ đạo các biện pháp rất quyết liệt, cụ thể như sau:

Hai tổng công ty triển khai mua 3 nghìn tấn gạo ngay lập tức trong tháng này.

Thứ hai, đang đàm phán để ký hợp đồng hơn 1 triệu tấn gạo để xuất khẩu.

Thứ ba, cho doanh nghiệp và nông dân vay vốn với lãi suất thấp nhất có thể.

Thứ tư, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương họp triển khai vụ lúa Đông Xuân, chỉ đạo cụ thể về cơ cấu giống để phù hợp với điều kiện thị trường mới. Đại biểu Đặng Đình Dũng nêu về vấn đề phối hợp với các nhà chùa Khơ me ở Đồng bằng sông Cửu Long để phổ biến kỹ thuật cho nhân dân, theo tôi đây là một cách làm đúng, tôi đã có gặp các nhà sư và chúng tôi hết sức hoan nghênh việc làm này, chúng tôi đề nghị các địa phương rút kinh nghiệm mô hình công ty bảo vệ thực vật An Giang đã phối hợp với Trà Vinh và một số tỉnh làm, theo tôi nên phát huy. Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết tỉnh Lạng Sơn có chất vấn về vấn đề xử lý trận mưa và gập úng vừa qua, có lẽ cũng xin phép Quốc hội cho chuyển sang phần này.

Báo cáo Quốc hội, từ ngày 30/10 đến ngày 03/11 đã có mưa trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ trên phạm vi 15 tỉnh, lượng mưa từ 100-400mm, có nơi trên 400mm, ở Thanh Oai tới 988mm, gần 1m nước đổ xuống, ở Hà Nội là 545mm. Đây là mức mưa lớn nhất ở Hà Nội trong 35 năm và ở địa bàn Hà Tây cũ là 48 năm mới có trận mưa như thế này. Lượng mưa này vượt xa so với năng lực của các hệ thống cơ sở hạ tầng mà chúng ta hiện có. Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết có hỏi chúng tôi có bị động, lúng túng, chủ quan không? Báo cáo Quốc hội, bất ngờ thì có, bởi vì đây là trận mưa lớn hơn so với chúng tôi dự kiến. Nhưng có lúng túng không? Tôi có thể báo cáo là không lúng túng. Sáng ngày 31/10 cập nhật được tình hình lập tức chúng tôi đã triển khai cùng với các địa phương các biện pháp để đối phó và khắc phục. Ngay từ sáng ngày 31/10 đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương đã tỏa về những điểm sung yếu và cá nhân tôi đã đến cũng với các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội để xử lý, bảo vệ trạm bơm Yên Sở là điểm tựa duy nhất để chúng ta thoát nước cho Thành phố Hà Nội đồng thời xử lý hàng loạt những vấn đề để ngăn nước từ ngoại lai xâm nhập vào Thành phố, vận hành hệ thống tiêu nước trên toàn lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy và vận hành các hồ chứa, kiểm tra và bảo vệ đê và một đồng chí Thứ trưởng đã về ngay Ninh Bình để phối hợp với địa phương chỉ đạo chống tràn trên sông Hoàng Long v.v...Nói chung trong suốt quá trình cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo trực 24/24 và liên tục liên hệ với các địa phương và xử lý rất kịp thời tất cả các tình huống gay cấn đặt ra, không để xảy ra những sự cố và làm thêm trầm trọng tình hình, từng bước cải thiện tình hình. Theo tôi tất cả các địa phương, các đồng chí rất cố gắng cùng với nhân dân, những giờ đầu, những ngày đầu tập trung vào xử lý những việc cấp bách nhất và sau đó từng bước giải quyết các vấn đề khác được đặt ra.

Tuy nhiên sau đợt mưa này thì chúng tôi thấy cũng sẽ phải ngồi lại với nhau để rà soát lại, đặc biệt là qui hoạch để có sự điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển mới trong khu vực và đặc biệt là sự biến đổi của khí hậu thời tiết. Trong đó có việc rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo điều hành để có hiệu quả hơn.

Câu hỏi thứ ba của đại biểu Nguyễn Đăng Trừng thành phố Hồ Chí Minh về chiến lược tích tụ ruộng đất của nông thôn để phát triển nông nghiệp nước ta có hiệu quả hơn. Theo chúng tôi ở nước ta hiện nay bình quân mỗi hộ chỉ có 0,7 đến 0,8ha mà lại có 7 đến 8 thửa nên tích tụ ruộng đất là con đường tất yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và là cần thiết. Tuy nhiên chúng ta phải có cách làm cho phù hợp mà trong đó theo chúng tôi phải đáp ứng 3 yêu cầu.

Thứ nhất, chỉ nên khuyến khích tích tụ để trực tiếp làm nông nghiệp chứ không khuyến khích tích tụ để làm những mục đích khác như kiểu là làm trang trại để nghỉ dưỡng.

Thứ hai, tích tụ phải phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, tạo việc làm và tăng thu nhập cho bàn con nông dân.

Thứ ba, tích tụ nên được thực hiện theo cơ chế thị trường. Do vậy cần điều chỉnh luật pháp và xây dựng các thể chế để quá trình này diễn ra một cách công khai, minh bạch và có hiệu quả. Xin hết.

Nguyễn Minh Thuyết  - Lạng Sơn 
Kính thưa Quốc hội

Chúng tôi thấy giải thích của Bộ trưởng cũng rất chân thành, nhưng tôi sợ không thuyết phục được cử tri bởi vì chúng ta thấy các địa phương ở những năm trước tâm bão đi qua mà không chết ai, thế mà trong thành phố Hà Nội chết tới 22 người, trong nội thành cũng chết nhiều, trong đó có những trường hợp cái chết hoàn toàn có thể khắc phục được nếu có chỉ đạo tốt.

Tôi thấy Ban phòng, chống bão lụt Trung ương phải lo cho cả 15 tỉnh, có thể dân không đặt vấn đề nhiều nhưng địa phương bố trí như thế nào để trẻ em có phải đi học hay không đi học trong ngày đó, rồi những mương nước như thế không có biển báo ngăn cấm hay báo nguy hiểm để cho dân chết, cho trẻ em chết, đó là thể hiện sự lúng túng, chưa kịp đối phó, rồi hàng loạt xe tốt bị ngâm, ôtô, xe máy bị ngâm dưới nước, dân đói không có cứu trợ ngay, tivi không hề thông báo bất kỳ một điều gì. Tôi cho đó là những biểu hiện lúng túng, nếu cần thiết tôi xin nêu thêm một số vấn đề khác nữa nhưng vì thời gian có hạn tôi chỉ xin nói như vậy để Bộ trưởng thuyết minh lại và theo tôi nên thuyết minh như thế nào để đáp ứng được băn khoăn, thắc mắc của cử tri. Theo tôi sắp tới không phải chỉ là vấn đề ngồi lại với nhau mà phải xử lý rất nghiêm khắc để lần sau không tái diễn như thế nữa. Xin cảm ơn.

Nguyễn Phú Trọng  - Chủ tịch Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết muốn trao đổi lại và muốn nhấn thêm tính chất nghiêm trọng và những hậu quả không tốt của trận mưa ngập vừa rồi. Xin mời 3 đại biểu sau đây nêu câu hỏi, tôi xin nêu lại vấn đề rừng, chính sách bảo vệ rừng và trồng rừng, thứ hai là vấn đề phòng chống thiên tai, lụt bão còn phần trên chúng ta xin phép được dừng ở đó. Xin mời đại biểu Nguyễn Đình Xuân - Tây Ninh.

Nguyễn Đình Xuân  - Tây Ninh 
Thưa Bộ trưởng. 

Trong Nghị quyết 73 năm 2006 của Quốc hội khóa XI đã giao nhiệm vụ cho Bộ và Chính phủ phải trồng mới 1 triệu ha rừng và giữ nguyên, gữi tốt và bảo vệ tốt tất cả diện tích rừng đó và cũng chi trên 14 tỷ đồng để làm việc này. Tuy nhiên, theo cách trình bày của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có nói là thống nhất với Bộ trưởng là diện tích rừng của chúng ta hiện nay thừa còn phải cắt bớt, không hiểu có công trình khoa học, công trình nghiên cứu nào nói rằng rừng của chúng ta thừa khi đến mùa mưa vẫn lũ quét, lũ ống, đến mùa khô dân thiếu nước tưới, thậm chí thiếu cả nước dùng. Cho nên Bộ trưởng nói rõ hơn trên cơ sở nào để nói rằng rừng của chúng ta thừa.

Thứ hai, trong nghị quyết của Quốc hội nói chúng ta phải giữ toàn bộ diện tích rừng hiện có, nhưng Bộ trưởng cùng với Chính phủ có chỉ đạo chuyển đổi diện tích lớn rừng sang diện tích khác, theo Bộ trưởng thì đấy là cách làm giàu rừng, tức là chặt rừng đi để trồng cao su và cây khác, làm một biện pháp làm giàu rừng và không trái với Nghị quyết của Quốc hội. Vậy xin Bộ trưởng lý giải thêm và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem cách giải thích như thế đã đúng với tinh thần của Nghị quyết 73 hay chưa? Xin cám ơn Bộ trưởng.

Ngô Văn Minh  - Quảng Nam 
Kính thưa Quốc hội! 

Kính thưa Bộ trưởng!

Tôi cũng muốn đặt nhiều vấn đề, nhưng thấy Bộ trưởng đã phát biểu nhận trách nhiệm và nhận lỗi của mình về việc mình đã làm vừa rồi là hết sức ấn tượng và hết sức trách nhiệm. Theo tôi nếu ngay từ đầu buổi trả lời chất vấn Bộ trưởng nói được câu đó tôi tin rằng các đại biểu khác người ta sẽ không đặt vấn đề nhiều với Bộ trưởng, nhưng sau khi Bộ trưởng trả lời nhiều câu hỏi rồi Bộ trưởng mới nói, rất tiếc ở chỗ đó.

Câu hỏi tôi xin đặt ra ở đây liên quan đến vấn đề bảo vệ và phát triển rừng là xung quanh định mức để nhân dân có thể chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn mà bao nhiêu năm nay chúng ta đã nói rồi, nhưng tôi thấy chúng ta chưa nâng được định mức này lên một cách tương xứng theo yêu cầu của người dân, để cho người dân có trách nhiệm bảo vệ rừng tốt hơn. Chúng ta nói lâm tặc hay việc này việc kia, hay các lực lượng của chúng ta một số bộ phận bảo vệ rừng không tốt, tôi nói nếu nhân dân chúng ta bảo vệ rừng được, đối với tay mắt của nhân dân thì hiệu quả rất là cao, nhưng rất tiếc chúng ta có chế độ còn thấp quá nên nhân dân chúng ta bảo vệ rừng chưa tốt.

Thứ hai, việc kè chống sạt lở các bờ sông mỗi mùa mưa lũ làm mất rất nhiều đất và đặc biệt làm chết rất nhiều hộ dân chung quanh khu vực sông nước này nhưng nhiều năm đại biểu họ nêu ra, đoàn Quảng Nam cũng nói rất nhiều nhưng chúng ta chưa có một quy hoạch, một kế hoạch cụ thể và khẩn trương để bảo vệ những vị trí xung yếu trên những con sông lớn chẳng hạn như Quảng Nam là sông Vụ Gia, sông Thu Bồn hay sông Trường Giang hiện nay nhân dân rất bức xức trước vấn đề này nhưng kinh phí lớn địa phương không thể cân đối nổi, cái này phải có giải pháp của Trung ương mà chúng ta chưa thực hiện được nhiều. Xin Bộ trưởng cho biết hướng xử lý sắp tới như thế nào? Xin hết ý kiến. 

Nguyễn Hữu Phước  - Bến Tre 
Kính thưa Quốc hội.

Tôi xin hỏi câu hỏi liên quan đến nội dung thứ ba. Đề nghị Bộ trưởng cho biết khái quát về chiến lược phát triển giống cây trồng, vật nuôi chủ yếu ở Việt Nam, biện pháp thay thế dần các bộ giống hiện nay để phục vụ cho xuất khẩu. Tôi nghĩ câu hỏi này liên qua gián tiếp đến vấn đề giống cây, còn có thể liên quan đến vấn đề dịch bệnh, đề nghị Bộ trưởng cho biết. Xin hết.

Cao Đức Phát  - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kính thưa Quốc hội.

Tôi xin cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã có những gợi ý, lời khuyên để chúng tôi thực hiện công việc tốt hơn. Ý kiến của đại biểu phản ánh những ý kiến của cử tri gợi ý những việc cần phải rút kinh nghiệm để làm tốt hơn, chúng tôi xin ghi nhận.

Tuy nhiên trong đợt phòng, chống lụt bão và đặc biệt là mưa ngập úng vừa qua có thể có mặt này, mặt khác còn thiếu sót nhưng tôi báo cáo với Quốc hội các địa phương các đồng chí rất cố gắng trong điều kiện có thể làm được.

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân có chất vấn về vấn đề bảo vệ diện tích rừng hiện có và rừng có thừa không, việc chuyển đổi một số diện tích trồng rừng để sang trồng cao su.

Báo cáo với Quốc hội, tại Nghị quyết 73 Quốc hội có nêu bảo vệ tốt toàn bộ diện tích rừng hiện có, nhưng trong Nghị quyết 73 cũng có 1 câu là thực hiện các biện pháp làm giàu rừng bằng những cây trồng mà có hiệu quả kinh tế cao hơn, đây chủ yếu là đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

Hiện nay, thực ra nói là thừa rừng thì không phải, chúng ta mới có chưa đến 13 triệu héc ta và độ che phủ mới xấp xỉ 40% và tất nhiên là nó cũng không đều, những vùng như vùng Tây Bắc, Tây Nguyên thì nhiều nơi độ che phủ còn thấp và suy giảm trong khi cả nước thì tăng lên. Nhưng ý đồng chí Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường sáng nay nói không phải là thừa rừng mà là chúng ta trước đây đã qui hoạch để trồng rừng phòng hộ nhiều quá. Theo Nghị quyết của Quốc hội chỉ cần 6,5triệu ha làm rừng phòng hộ, nhưng chúng tôi thống kê các địa phương đến năm ngoái đã bố trí 9,1 triệu ha để làm rừng phòng hộ, tức là cao hơn tới 2,5 triệu ha. Cho nên bây giờ rất nhiều bà con nông dân và doanh nghiệp muốn trồng rừng sản xuất để bán lấy tiền, nhiều doanh nghiệp rất nhiều tiền muốn có đất để trồng rừng nhưng không có, bởi vì đã quy hoạch là rừng phòng hộ. Vì thế Chính phủ đã chỉ đạo chúng tôi cùng các địa phương rà soát lại, điều chỉnh lại cơ cấu rừng cho phù hợp. 

Vừa qua chúng tôi đã cùng với một số địa phương có xem xét và cũng hướng dẫn các địa phương chuyển đổi một số diện tích rừng tự nhiên nhưng được quy hoạch là rừng sản xuất cải tạo để trồng cao su. Bởi vì chúng tôi quan sát ngay ở Tây Nguyên một bên là rừng khộp chúng ta có để mấy chục năm nữa thì nó cũng như thế. Nhưng nếu chúng ta khai thác rừng khộp đấy đi, chất lượng gỗ thấp và trồng cao su thì 5-7 năm sau, ngay ở bên cạnh chúng ta đã nhìn thấy những rừng cao su xanh mướt vừa có giá trị về môi trường đem lại thu nhập và việc làm cho nhân dân. Những chỗ quy hoạch là đừng sản xuất tức là yêu cầu về phòng hộ thấp, vì thế cho nên các nhà khoa học của ngành nông nghiệp đã họp nhau bàn rất nhiều và kiến nghị để chúng tôi ra một quyết định công bố cây cao su cũng được coi là cây rừng. Cho nên việc khai thác rừng khộp ít giá trị để trồng cao su cũng là cây rừng tôi nghĩ việc đó có lợi ích cho cả đất nước và cả người dân, cũng đề nghị Quốc hội ủng hộ, tuy nhiên trong quá trình làm là phải chặt chẽ.

Đại biểu Ngô Văn Minh ở Quảng Nam có nêu về vấn đề biện pháp bảo vệ rừng. Báo cáo của Quốc hội, chủ trương của Chính phủ có 2 cách, một là luôn luôn phải lấy dân làm gốc và căn bản nhất là nhân dân bảo vệ rừng. Chính sách ở đây có 2 hướng, một là thực hiện khoán bảo vệ rừng 100.000đồng/1ha, đồng thời chúng ta có chính sách để cho nhân dân được hưởng lợi từ rừng để nhân dân quan tâm đến rừng nhiều hơn, coi rừng như là rừng của mình để bảo vệ rừng thì hiện nay chúng ta đang thực hiện theo hướng đó bởi vì chúng ta có 13 triệu ha rừng nhưng chúng ta chỉ khoán và trả 100.000 một ha chỉ được hơn 2 triệu ha, còn lại cơ bản phải theo phương thức thứ hai để khuyến khích nhân dân.

Về vấn đề kè chống sạt lở thì đây là vấn đề rất lớn xảy ra ở tất cả các vùng, miền trong cả nước trên hầu hết các dòng sông, vùng ven biển. Chúng tôi thực hiện chỉ đạo của Chính phủ là liên tục cập nhật và có chương trình nhưng việc kè chống sạt lở là vấn đề kỹ thuật phức tạp, yêu cầu vốn lớn nên phải có sự lựa chọn chỗ nào làm trước, chỗ nào làm sau và chúng tôi đã giải quyết theo tinh thần đó đối với những điểm sạt lở trên sông Thu Bồn và sông Vụ Gia.

Việc nghiên cứu để có dự báo dài hạn thì chúng tôi đã giao cho cơ quan khoa học đang tiến hành việc này vì đây là vấn đề kỹ thuật phức tạp. Chúng tôi xin tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo thực hiện công việc này. Xin hết.

Nguyễn Đình Xuân  - Tây Ninh 
Kính thưa Quốc hội.

Diện tích rừng khộp chúng ta muốn chuyển đổi sang trồng cao su phần lớn là đất cực kỳ xấu và nó thích nghi với một vài loại cây thôi, cao su không thể phát triển tốt trên rừng đó khi mà giá cao su đang xu hướng thấp như hiện nay, tôi nghĩ chỗ đó không phải là nơi có hiệu quả kinh tế, các đại gia, các công ty đang nhắm tới các rừng giàu của chúng ta. Rừng giàu có của chúng ta khi đã giao một lô 10 nghìn ha thì chắc chắn diện tích rừng khộp một phần thôi, chỉ có những chỗ nào rừng thật tốt thì trồng cao su mới tốt, xin Bộ trưởng nghiên cứu lại vấn đề này.

Thứ hai, chính Bộ trưởng thừa nhận từ 5-7 năm sau cao su mới bắt đầu khép tán, nhưng mật độ cao su chỉ có 600-700 cây một ha trong khi đó rừng phòng hộ yêu cầu phải 1600 cây/ha trở lên nếu trồng cao su với mật độ 1600 cây/ ha cũng không thể gọi là thu hoạch được, cho nên trong thời gian chờ đợi cao su khép tán kể cả đến khi khép tán thì cái gì sẽ phòng hộ đất của chúng ta. Khi Tây Nguyên có những vùng không xung yếu với chính Tây Nguyên nhưng lại xung yếu đối với vùng hạ lưu, đặc biệt là những hồ, những đập thủy lợi đều xây dựng trên cơ sở dữ liệu là rừng trước đây chứ không phải rừng quy hoạch lại của Bộ nông nghiệp mới đây. Đề nghị Bộ nông nghiệp nghiên cứu kỹ cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến đề giải thích rõ Nghị quyết 73 của chúng ta có thực sự như vậy không?

Trần Thị Kim Phương  - Hà Nội
Thưa Bộ trưởng.

Tôi muốn hỏi một nội dung về chương trình thứ 3. Nhà nước ta đã có chủ trương chính sách phát triển kinh tế trang trại nhưng chưa đi vào cuộc sống nên chưa phát huy tốt tiềm năng thế mạnh ở lĩnh vực này, đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân tại sao, trách nhiệm thuộc về ai và giải pháp để khắc phục tình trạng trên như thế nào? Xin hết ý kiến.

Sùng Chúng  - Lào Cai 
Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Bộ trưởng,

Tôi có 3 ý kiến, ý kiến thứ nhất là ý kiến thuộc về nội dung trên nhưng tôi thấy Bộ trưởng chưa trả lời, tôi thấy rằng rất cần thiết phải có những trả lời.

Thứ nhất, về các cơ sở sản xuất phân bón sau khi có sản phẩm đều có các ngành, chức năng để thẩm định chất lượng và tại sao lại có tình trạng có phân giả, phân kém chất lượng, thời gian tới có tiếp tục diễn biến như thế không nếu diễn biến như thế nữa thì người nông dân, người sản xuất sẽ phải chịu tác hại như thế nào? 

Vấn đề thứ hai, về đợt mưa lũ, lũ ống, lũ quét vừa qua làm cho thiệt hại rất lớn về tư liệu sản xuất, các tỉnh miền Bắc nói chung và Lào Cai nói riêng có những hộ gia đình người ta đã mất hoàn toàn về tư liệu sản xuất, có những nơi có thể địa phương đã khắc phục được thì hiện nay tiếp tục đã và đang khắc phục, những điểm thuộc về kinh phí quá lớn, tôi đề nghị Bộ trưởng có giải pháp trong thời gian tới để nhân dân có những tư liệu sản xuất trong thời gian tới.

Vấn đề thứ ba, về vấn đề cảnh báo, dự báo những điểm nguy hiểm khi mưa lũ sẽ sạt lở là không chính xác. Vừa qua ở Lào Cai chúng tôi những điểm dự báo, cảnh báo hoàn toàn không sạt lở, còn những điểm không dự báo gì, không cảnh báo gì, không có biển báo gì thì lại sạt lở rất lớn, đặc biệt những nơi có rừng lại sạt lở rất lớn. Cho nên tôi đề nghị Bộ trưởng cũng nên có những giải pháp trong thời gian tới để khi có mưa lũ thì tránh được những thiệt hại về người và của, xin hết ý kiến.

Lê Quốc Dung  - Thái Bình 
Kính thưa Quốc hội!

Kính thưa Bộ trưởng!

Tôi xin hỏi 2 câu hỏi.

Thứ nhất, về vấn đề rừng. Chúng tôi thấy có nhiều nguyên nhân hiện nay ảnh hưởng đến phát triển rừng mặc dù chúng ta đã có rất nhiều chính sách và có nhiều cố gắng. Chúng tôi thấy có vấn đề hiện nay chúng ta có gần 700 nông, lâm trường và quản lý khoảng gần 5 triệu ha rừng, nhưng bên cạnh một số nông, lâm trường hoạt động tốt, chúng tôi đi tiếp xúc cử tri một số nơi thì họ rất phản ứng một số nông, lâm trường hiện nay quản lý rừng rất nhiều nhưng sử dụng rất kém, thậm chí bỏ hoang hóa trong khi dân bản địa ở đấy không có đất. Vấn đề này đã có chủ trương về đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước, chúng tôi đã nêu những vấn đề trước đây, nhưng vấn đề này vừa qua chúng ta mới đổi tên nông, lâm trường thành công ty kinh doanh, chưa đổi mới về thực chất. Vậy chúng tôi đề nghị Bộ trưởng cho ý kiến về kế hoạch thúc đẩy và đổi mới vấn đề này như thế nào? Trách nhiệm của Bộ hay của địa phương đến đâu và kế hoạch thời gian trong những năm tới bao giờ chúng ta sẽ đổi mới sắp xếp lại được hệ thống này, những biện pháp đó là gì.

Vấn đề thứ hai, tôi xin hỏi luôn rồi chốc nữa trả lời về nhóm thủy lợi vì chúng tôi không muốn mất thời gian các vị khác. Trước hết những vùng trồng lúa hiện nay rất quan trọng không những trước đây chúng ta có khẩu hiệu là "lương không thiếu một cân, quân không thiếu một người" trong các cuộc kháng chiến. Hiện nay do đổi mới, do tiến bộ khoa học thì chúng ta sản xuất lương thực rất nhiều giá hiện nay rất rẻ và chúng ta xuất khẩu rất lớn. Cho nên người sản xuất lúa hiện nay không có lãi nhiều nhưng mà những năm vừa qua Chính phủ có một chính sách cho vay những vùng này, cho vay kho bạc để làm kiên cố hóa kênh mương nhưng mà một vài năm gần đây lại cắt khoản cho vay này. Tôi nghĩ nông dân rất tích cực để đảm bảo lương thực cho xã hội chỉ cần trong một thời gian vừa qua giá lương thực lên thì cả xã hội đã hoang mang rất là lớn, hay là trận lụt này thì giá rau lên 20-30.000đ/1 mớ rau cũng đã là khó khăn lắm rồi. Cho nên chúng ta phải quan tâm đến người sản xuất.

Vậy thì chúng tôi thấy rằng vừa rồi chúng tôi đề xuất mỗi một năm Chính phủ nên bỏ ra 1.500 tỷ để cho các địa phương vùng trồng lúa này kiên cố kênh mương chứ không phải cho vay nữa. Bởi vì chúng ta phải đáp ứng lại để giữ diện tích trồng lúa cũng như đáp ứng lại những người trồng lúa hiện nay không có lãi hoặc lãi rất ít.

Vậy chúng tôi đề nghị việc cắt chính sách cho vay này đi thì quan điểm Bộ trưởng đã thể hiện với Chính phủ như thế nào? và cảm nhận như thế nào? và chính sách mà chúng tôi đề xuất như vậy thì xin ý kiến Bộ trưởng để trong những vấn đề năm tới có thể thúc đẩy thành hiện thực được hay không. Xin hết.

Cao Đức Phát  - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kính thưa Quốc hội

Tôi xin lỗi đại biểu Nguyễn Hữu Phước tỉnh Bến Tre có câu hỏi về chiến lược phát triển giống và biện pháp thay thế tôi chưa trả lời từ đợt trước. Giống là khâu quan trọng hàng đầu trong nông nghiệp và đây là điểm rất quan trọng để chúng ta có thể nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm cây trồng, vật nuôi của chúng ta. Vì thế Chính phủ đã chỉ đạo phải hết sức quan tâm đến vấn đề này, hiện nay Bộ Nông nghiệp đang cùng với các địa phương triển khai thực hiện chương trình giống.

Tuy nhiên qua kiểm điểm chúng tôi thấy những việc làm được cũng nhiều, nhưng tồn tại cũng nhiều. Chúng tôi đã họp với các địa phương bàn để có sự phối hợp. Về phía Trung ương chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và nhập nội những giống phù hợp, đầu dòng, còn các địa phương các đồng chí tổ chức để nhân và phổ biến cho nhân dân. Tuy nhiên chúng ta không thể chỉ làm bằng biện pháp hành chính mà cần phải có cơ chế để khuyến khích các thành phần kinh tế cùng với bà con nông dân tham gia cùng nhà nước để tổ chức việc nhân và phổ biến giống trong nhân dân. Chính phủ đã có sự thống nhất là từ năm 2009 sẽ ưu tiên dành vốn để đầu tư cho chương trình này ở Trung ương và các địa phương.

Về ý kiến của đại biểu Trần Thị Kim Phượng, tại sao kinh tế trang trại chưa được phát huy và trách nhiệm của Bộ thì báo cáo với Quốc hội là khuyến khích phát triển kinh tế trang tại là một chủ trương của Đảng và Chính phủ. Chính phủ đã có một Nghị quyết, các bộ đã có các văn bản hướng dẫn để thực hiện những chính sách và chủ trương nêu trong Nghị quyết của Chính phủ. Tôi thấy rằng cái chính là bây giờ các bộ và trong đó có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các địa phương cần phải nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương và chính sách đã được nêu trong Nghị quyết và các chính sách ban hành. Kiểm điểm vừa qua chúng tôi thấy cái chính là việc thực hiện chính sách chưa được quyết liệt, tuy nhiên cũng có những điểm về chính sách mà sau một thời gian thực hiện đã không còn phù hợp. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ tập hợp và để báo cáo với Chính phủ và làm việc với các bộ để điều chỉnh. 

Đại biểu Sùng Chúng nêu vấn đề phân bón giả còn nữa hay không? Báo cáo với Quốc hội là theo Luật hiện hành các cơ sở sản xuất kinh doanh tự công bố chất lượng và khi các cơ quan chức năng thử nghiệm mẫu đầu tiên họ đưa thì thường là đúng với chất lượng công bố, nhưng rồi sau một thời gian có một số doanh nghiệp đã không đảm bảo được tiêu chuẩn công bố. Vì thế chúng tôi thấy có 4 việc cần phải làm:

Thứ nhất, phải tuyên truyền và phổ biến để nhân dân biết rõ các quy định của pháp luật đối với vấn đề chất lượng các loại vật tư nông nghiệp trong đó có phân bón để nhân dân biết rõ quyền của mình.

Thứ hai, phải tăng cường kiểm tra giám sát đặc biệt ở cấp cơ sở, cấp huyện, cấp xã không thể chỉ chờ đợi các đoàn từ Trung ương hoặc từ tỉnh.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý hiện nay, đặc biệt chúng ta dựa chủ yếu vào hệ thống thanh tra để kiểm tra thì lực lượng này quá mỏng và vì vậy phải tiến hành việc thứ tư là hoàn thiện bộ máy trong đó tăng cường phân cấp cho các địa phương đặc biệt là cấp huyện và cơ sở.

Về vấn đề dự báo lũ quét, Trung ương đưa ra những tiêu chí và các đồng chí ở địa phương rà soát từng thôn, bản thì đúng là trong trận mưa lịch sử như vừa qua trên Lào Cai thì nó có những bất thường, nên về vấn đề này chúng tôi sẽ giao cho các cơ quan khoa học rà soát lại để có sự điều chỉnh cho phù hợp với những diễn biến mới.

Về ý kiến của đại biểu Lê Quốc Dung, đối với các nông lâm trường, hiện nay báo cáo với Quốc hội chúng ta có 697 nông, lâm trường, đang quản lý 4.610 ha. Thực hiện các chủ trương của Đảng và Chính phủ, vừa qua các địa phương đã cùng với các Bộ chỉ đạo rà soát lại, hiện nay chỉ còn 667 nông, lâm trường và dự kiến sẽ thu hồi 757 nghìn ha giao về cho các địa phương để giao cho các doanh nghiệp và bà con nông dân sử dụng. Mặt khác nữa đổi mới cơ chế vận hành của các doanh nghiệp có hiệu quả hơn, tuy nhiên quá trình thực hiện theo tôi có chậm. Trong những tháng gần đây thực hiện chỉ đạo của Chính phủ chúng tôi đang chỉ đạo 5 đoàn công tác liên ngành về các địa phương để kiểm tra việc thực hiện chủ trương của Chính phủ ở 100 nông, lâm trường và dự kiến từ nay đến 31/12 chúng tôi sẽ tập hợp kết quả kiểm tra của các đoàn và các địa phương để báo cáo với Chính phủ có những biện pháp thực hiện kiên quyết hơn trong việc sắp xếp đổi mới các nông, lâm trường. 

Đối với chủ trương về kiên cố hóa kênh, mương, nói chung đây nằm trong chủ trương về nâng cao năng lực của hệ thống thủy lợi đã được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết Trung ương 7 vừa qua. Vấn đề là tổ chức thực hiện, tôi nghĩ đây là một ý tưởng mà chúng ta nên làm vì kiên cố hóa kênh, mương kinh nghiệm các địa phương đều cho thấy giảm 30% nước, tiết kiệm 30% đất v.v.... đây là hướng chúng ta nên làm, tuy nhiên mỗi một vùng cần có cách làm phù hợp. Tôi xin hết.

Điểu Điều  - Bình Phước 
Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Bộ trưởng, tôi cũng có nội dung chất vấn gần trùng với ý kiến của đại biểu Nguyễn Đình Xuân ở Tây Ninh. Tôi cũng chưa đồng tình với nội dung trình bày của Bộ trưởng, trước hết là về Thông tư 76 ngày 21/8/2007 về chủ trương cho chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cao su và Công văn số 209 ngày 24/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển diện tích có rừng sang trồng cao su. Tôi thấy nội dung này với cách trả lời như vậy là chưa thỏa đáng. 

Thứ nhất, vấn đề không đơn giản không chỉ là diện tích rừng phòng hộ của chúng ta dư. 

Thứ hai tôi nghĩ còn liên quan đến đối tượng nhận rừng, đặc biệt là nhân dân rất bức xúc trước những cách làm mà giao cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài tỉnh mà nhân dân tại chỗ lại không được nhận diện tích rừng này. Do vậy tôi nghĩ theo nội dung chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng còn nhiều vấn đề trong này.

Tôi xin hỏi Bộ trưởng tại sao trong một thời gian ngắn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tham mưu cho Chính phủ để trình Quốc hội dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, vừa ban hành thông tư hướng dẫn để thực hiện chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cao su, dẫn đến ở địa phương nhiều vấn đề như tôi vừa nói.

Thứ hai, theo Nghị quyết 73 của Quốc hội Khóa XI về chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng có 3 mục tiêu:

Một, khoán, quản lý bảo vệ rừng khoảng 1,5 triệu ha, trồng rừng 1 triệu ha và khoanh nuôi xúc tiến, đầu tư tái sinh rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 0,8 triệu ha. Thực tế chúng ta không thực hiện cái này, tôi nghĩ nó liên quan đến vốn của chúng ta đi đâu? vị trí diện tích rừng chúng ta chuyển để trồng cao su có trùng với diện tích chúng ta trồng mới 5 triệu ha rừng không? Đề nghị Bộ trưởng phải nói rõ vấn đề đó, đây là vấn đề rất bức xúc. Những doanh nghiệp được nhận đất trồng cao su thì phần vốn họ tự đầu tư hoàn toàn 100%, không liên quan đến vốn trồng mới 5 triệu ha rừng. Xin Bộ trưởng trả lời vấn đề đó. Xin hết.

Trần Ngọc Vinh  - TP Hải Phòng 
Kính thưa Quốc hội

Sáng nay Bộ trưởng đã trả lời nhiều câu hỏi thẳng thắn và không tránh né, trong đó có một ý bộ trưởng nói là đất của bà con trồng gì thì là quyền của họ. Tôi chưa đồng tình cao với ý kiến trả lời này, bởi vì cứ để trồng trọt tự do theo ý muốn mà không có sự hướng dẫn, định hướng thì rủi ro và thiệt hại khó tránh khỏi. Chính vì vậy tôi xin hỏi câu hỏi như sau:

Đề nghị Bộ trưởng cho biết vừa qua lũ lụt xảy ra trên diện rộng ở một số địa phương gây thiệt hại đến hoa màu, gia súc của bà con nông dân. Xin Bộ trưởng cho biết những giải pháp lớn, cụ thể để chọn cây trồng, con vật nuôi sau khi nước rút và đặc biệt chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân ở những vùng lũ lụt gặp nhiều khó khăn. Xin cảm ơn Bộ trưởng.

Nguyễn Văn Nhượng  - Quảng Bình 
Kính thưa Quốc hội, 

Thưa Bộ trưởng, 

Rừng phòng hộ ven biển có một ví trị hết sức đặc biệt trong việc phòng, chống bão lụt, thiên tai và đặc biệt là ngăn chặn nạn cát bay và cát lấp, nhất là các tỉnh miền trung, dọc ven biển miền trung trong đó có Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng trị v.v... và một số tỉnh khác. Chúng tôi đã gửi ý kiến ở các Hội nghị trước, các kỳ họp trước và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có giải pháp gì, chính sách như thế nào để tăng cường giúp các tỉnh miền trung nâng cao năng lực của rừng phòng hộ ven biển và chống nạn cát bay, cát lấp. Tuy nhiên cho đến kỳ họp này Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn chưa có giải pháp gì, trong thời gian tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có giải pháp gì để giúp các tỉnh miền trung chống nạn cát bay, cát lấp và nâng cao năng lực của rừng phòng hộ ven biển miền trung. Xin hết.

Cao Đức Phát  - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kính thưa Quốc hội,

Về ý kiến của đại biểu Điểu Điều tỉnh Bình Phước thì trong các thông tư mà đại biểu nêu là chúng tôi có hướng dẫn về các tiêu chí, kỹ thuật của rừng, có thể chuyển đổi để trồng cao su. Còn về đối tượng nhận rừng thì chúng tôi cũng thống nhất với các địa phương với chủ trương như sau:

Chúng ta cho phép chuyển đổi một số diện tích rừng để trồng cao su là vì tạo việc làm và thu nhập cho bà con các dân tộc tại chỗ. Vì thế chúng tôi đề nghị chỉ ủng hộ những doanh nghiệp nào đạt được mục tiêu đó ở mức cao nhất, đấy là phương châm như vậy và tôi được biết các đồng chí ở địa phương, các tỉnh ủy, các Ủy ban nhân dân, các đồng chí cũng đã chỉ đạo lựa chọn theo phương châm đó. Rừng vừa qua chuyển có trùng với diện tích rừng đã trồng theo Chương trình 5 triệu héc ta rừng không? báo cáo với Quốc hội là không trùng và vừa qua ở các tỉnh Tây Nguyên các đồng chí đã khảo sát 64 nghìn héc ta, cho phép chuyển đổi 21.400 héc ta, đã khai hoang 11.700 héc ta và đã trồng cao su là 11.139 héc ta và những diện tích bản thân tôi đã đến một số tôi kiểm tra, tôi thấy các đồng chí thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Trung ương.

Việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình trồng mới 5 triệu héc ta rừng thì hiện nay chúng tôi vẫn bám sát theo các mục tiêu và tôi tin rằng chúng ta sẽ thực hiện được đến năm 2010. Tuy nhiên cần phải có điều chỉnh về chính sách mà trước hết là chính sách hỗ trợ để trồng rừng phòng hộ và đặc dụng. Hiện nay chúng ta đang hỗ trợ 6 triệu đồng 1 héc ta, đơn giá đó trở nên thấp trong tình hình hiện nay vì thế chúng tôi đang trình Chính phủ để có sự điều chỉnh cho phù hợp.

 Trong trồng rừng đặc dụng và phòng hộ thì chủ trương của Chính phủ và Bộ đang chỉ đạo thực hiện là ưu tiên cho trồng rừng phòng hộ ven biển để tạo điều kiện đối phó với thiên tai. Chúng ta thấy rất rõ nơi nào có rừng, đê được bảo vệ tốt hơn, tất nhiên như ở Quảng Bình thì chống cát bay. Vì thế ngay trong tiền của Chương trình 5 triệu ha rừng này chúng tôi đã có văn bản đề nghị các địa phương dùng tiền này để ưu tiên trồng rừng phòng hộ ven biển trước đã. Hiện nay chúng tôi đang cùng với các bộ huy động các nguồn vốn, nhất là của các nhà tài trợ quốc tế để hỗ trợ các địa phương ven biển thực hiện chủ trương này. 

Vấn đề hướng dẫn nhân dân trồng cây gì, nuôi con gì? Báo cáo Quốc hội, không phải là Chính phủ để nhân dân tự bơi, mà trên thực tế từ Chính phủ, các bộ, đặc biệt các đồng chí ở địa phương luôn bám sát tình hình ở từng địa bàn cụ thể và hướng dẫn bà con nông dân lựa chọn cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tạo điều kiện hỗ trợ cho nhân dân, tuy nhiên quyền quyết định cuối cùng vẫn là của người dân, nhưng chúng ta có hướng dẫn, có lời khuyên và có hỗ trợ khi nhân dân lựa chọn để làm có hiệu quả. 

Sau trận lũ lụt này có vấn đề là thời vụ ở miền Bắc đối với nhiều loại cây trồng đã qua, bây giờ những cây còn có thể làm được chỉ còn một là rau, hai là khoai tây, ba là khoai lang và thời vụ cũng không còn nhiều, chỉ còn từ nay đến cuối tháng 11. Vì vậy, chúng tôi đang chỉ đạo các địa phương huy động tổng lực để rút nước và nước rút đến đâu, đất khô đến đâu phải triển khai ngay.

Còn chính sách là hỗ trợ nhân dân về giống thì chúng tôi đã có trình với Chính phủ về vấn đề xuất giống dự trữ quốc gia hiện nay còn 45 tấn là xuất hết và hỗ trợ thêm bằng tiền để cho nhân dân sớm khôi phục lại sản xuất. Tôi xin hết.

Nguyễn Phú Trọng  - Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội.

Trong vòng 110 phút Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã có 24 lượt ý kiến hỏi và trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng. Còn câu hỏi chất vấn bằng văn bản gửi đến Bộ trưởng thì như lúc sáng báo cáo có 18 chất vấn được Bộ trưởng trả lời bằng văn bản gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Đây là vấn đề cũng rất rộng và chúng tôi đã khuôn lại 3 loại vấn đề xung quanh vấn đề tiêu thụ nông sản cho nông dân, rồi giá cả và chất lượng đầu vào của sản xuất nông nghiệp. Hai nữa là chính sách trồng rừng và bảo vệ rừng. Thứ ba, xung quanh công tác phòng chống lụt rồi thiên tai, bão lũ. Tiếc là thời gian không còn như vậy theo đúng quy định của dự kiến thời gian ban đầu xin phép cho được gom lại như thế này.

Hiện nay còn 6 vị đại biểu có đăng ký mà thời gian hết rồi, xin các vị đại biểu thông cảm và gửi lại câu hỏi để Bộ trưởng trả lời tiếp. Trước hết phải nói là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời, tiếp thu một cách rất chân thành trong việc báo cáo lại kết quả thực hiện lời hứa của các kỳ họp lần trước mà Bộ trưởng đã báo cáo trước Quốc hội thì Bộ trưởng cũng làm rất nghiêm túc, chúng tôi yêu cầu cũng rất ngắn gọn thôi. 

Bộ trưởng tại diễn đàn này đã tiếp thu, nhận khuyết điểm và thậm chí cũng nói sẵn sàng nhận kỷ luật, tất nhiên cái đó chưa đến mức nói kỷ luật, đây nói trách nhiệm tức là trách nhiệm cá nhân trong công tác điều hành để chúng ta rút kinh nghiệm thôi. Đó là tinh thần chân thành của Bộ trưởng và đã cố gắng trả lời hầu hết các câu hỏi của đại biểu Quốc hội nêu ra và bám vào những nội dung mà các vị đại biểu Quốc hội chất vấn bằng văn bản hoặc nêu câu hỏi trực tiếp tại Hội trường. 

Trong chỉ đạo thực tế thì chúng tôi theo dõi cũng biết đồng chí Bộ trưởng hết sức lo lắng về trách nhiệm của mình. Ví dụ việc xuất khẩu gạo khi thảo luận xung quanh vấn đề kinh tế - xã hội tại Hội trường này Bộ trưởng đã kịp thời có báo cáo giải trình trước Quốc hội. Trước thiệt hại lũ quét ở Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang v.v... trong đợt vừa rồi cách đây mấy tháng thì Bộ trưởng không nói, nhưng chúng tôi được biết Bộ trưởng đi rất sớm, có khi đi bằng ô tô đường tắc, tàu không đi được đã phải lộ bộ qua rừng cả đêm, anh em có báo cáo, lúc đó tôi cũng đang trên Lào Cai, tinh thần như thế cũng rất hoan nghênh. Vừa qua xảy ra những trận lũ, úng ngập tại Hà Nội và một số tỉnh phía bắc thì Bộ trưởng cũng đã kịp thời có những cuộc họp hoặc tham mưu đề xuất để Chính phủ có chỉ đạo kịp thời để hạn chế được nhất định những thiệt hại gây ra. Tuy nhiên, trong phát biểu trả lời do cách nói cũng chưa được mạch lạc, lưu loát hoặc nắm bắt vấn đề để trả lời trao đổi trực tiếp còn có hạn chế, cho nên một số vị đại biểu Quốc hội chưa hài lòng, chưa đồng tình với cách trả lời của Bộ trưởng. Nắm vấn đề thì tôi biết Bộ trưởng nắm rất sâu, chắc, phải nói lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nông dân là lĩnh vực hết sức rộng, lớn và đặt ra từ lâu, vừa qua chúng ta cũng cố gắng làm rất nhiều việc, đặc biệt là trung ương đã nghiên cứu tổng kết để ra nghị quyết Trung ương về vấn đề này và đang triển khai thực hiện. Rõ ràng những việc làm được để đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp nước nhà, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống cho nông dân thì còn xa mới đạt được yêu cầu. Riêng vừa rồi nổi lên mấy việc là giá nông nghiệp vật tư cao, trong khi giá đầu ra lại chưa đáp ứng được yêu cầu của bà con nông dân, một số hàng như thuốc trừ sâu, phân bón.v.v... chất lượng xấu, kém nó liên quan đến Bộ trưởng Bộ công thương chúng ta sẽ nêu lên. Lúc sáng chúng tôi có báo cáo tình trạng gian lận thương mại mà bà con không hài lòng, đặc biệt là bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà tại phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009, rất nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu vấn đề này. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà trong báo cáo ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp này của Quốc hội do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đọc cũng đề cập khá đậm đến chủ đề này. Hôm nay, trên diễn đàn này các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu vấn đề về nông thôn, nông dân để chứng tỏ đây là lĩnh vực mà chúng ta phải tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa, mà trước mắt là thực hiện tốt những chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết của Trung ương và những Nghị quyết của Quốc hội kỳ trước đây, cũng như trong chỉ đạo của Chính phủ về 8 nhóm giải pháp. Đặc biệt là chăm lo đời sống của nông dân và lưu tâm nhiều hơn nữa tới vùng đồng bào gặp thiên tai, bão lũ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, những nơi vừa qua lũ lụt khắc phục không đơn giản đâu, từ giống cây trồng, vật nuôi, mùa màng, thời vụ đặt ra rất nhiều vấn đề, chúng ta phải nghiên cứu làm tốt vấn đề này, nhất là giống cây làm sao cho đáp ứng được yêu cầu này.

Việc thứ hai, trồng rừng, bảo vệ rừng cũng đã một số lần Quốc hội nêu, nhưng bây giờ độ che phủ vẫn còn ít, người trồng rừng vẫn chưa gắn bó với nghề, tình trạng lâm tặc, chặt, phá hoại rừng, chống người thi hành công vụ vẫn còn là vấn đề nhức nhối lắm.

Vấn đề phòng, chống thiên tai, bão lũ. Chúng ta ở vào một vị trí địa lý thế này là hàng năm đều có bão, bão đang dự kiến về phía Tây lại ngoặt lên phía Bắc, phía Bắc lại ngoặt xuống phía Nam, không biết đằng nào để dự báo, giống như giá dầu trên thế giới, rất khó dự báo. Phải nói chúng ta cũng phải có nghiên cứu bài bản hơn, tổ chức lực lượng, nghiên cứu dự báo, các kế hoạch phòng, chống, các phương án để chủ động đối phó, chú trọng các vùng thường xuyên xảy ra, nhưng không thể để xảy ra tình trạng bất ngờ như giữa thủ đô Hà Nội lại có trận mưa như thế. Tháng 11, mùa khô rồi mà lại mưa đến gần 1 tuần, lượng mưa lớn đến như vậy phải thừa nhận cũng có lúng túng, Bộ trưởng bảo không lúng túng chắc không phải, bị động và có lúng túng, lúc đầu có lúng túng, về sau chúng ta kịp thời chấn chỉnh, càng về cuối cách xử lý rõ hơn, cho nên kết quả, hiệu quả tốt hơn. Chỉ xin lưu ý cũng như các lần trước Bộ trưởng đã tiếp thu và hứa thì mong sắp tới Bộ trưởng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn này, đặc biệt 3 chủ đề hôm nay mà Quốc hội nêu ra, cũng lưu ý thêm Bộ trưởng trong phần báo cáo thực hiện lời hứa thì cũng chỉ nói kết luận chung của Chủ tịch Quốc hội, còn tôi đọc lại biên bản có rất nhiều đại biểu trong quá trình hỏi thì Bộ trưởng có hứa sắp tới làm cái gì và bao giờ thì đường ô tô đến xã, chỗ này thì giải quyết những khó khăn thế nào Bộ trưởng đều có gửi văn bản đến các đại biểu, nếu như báo cáo thêm ở đây được một chút thì tốt. Lần sau mong Bộ trưởng có thể nói kỹ hơn phần thực hiện lời hứa của mình như thế nào? điều đó Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, cử tri nhân dân rất quan tâm hậu chất vấn, hậu giám sát. 

Thời gian dành cho Bộ trưởng đến đây đã hết, Bộ trưởng đã hoàn thành việc trả lời của mình tại Hội trường, xin cảm ơn Bộ trưởng, xin cảm ơn Quốc hội cho kết thúc phần này.

Tiếp theo chương trình chúng ta chuyển sang Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh. Đồng chí Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh cũng có khá nhiều câu chất vấn gửi đến Bộ trưởng, 27 chất vấn bằng văn bản và dự kiến thời gian để Bộ trưởng trả lời tại Hội trường khoảng 100 phút tức là từ giờ cho đến hết giờ chiều ngày hôm nay xung quanh hai nhóm vấn đề.

Thứ nhất là việc thực hiện cơ chế giá, điều hành chính sách thuế thời gian vừa rồi là nhiều câu hỏi tập trung. Vì sao lại phải áp dụng một số sắc thuế thiếu ổn định như vậy, một năm mà tới 2 lần điều chỉnh thuế nhập ôtô, 3 lần điều chỉnh thuế suất phôi thép, 2 lần điều chỉnh thuế suất xuất khẩu gạo? Vì sao lại hạ thuế suất nhập khẩu thịt gà, thịt gia súc trong lúc đang cần phát triển sản xuất chăn nuôi, hàng hoá xuất khẩu? Vì sao giá lên rồi thì thấy rất khó xuống, mà có xuống thì xuống rất từ từ? Vai trò điều tiết của Nhà nước như thế nào? vừa qua có dư luận cho rằng có phải doanh nghiệp thì được ưu ái còn người dân thì bị thiệt thòi không? Đó là nhóm vấn đề thứ nhất xung quanh điều hành về cơ chế giá và thuế suất liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của Bộ trưởng.

Vấn đề thứ hai khái quát hơn về giải pháp bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ, đây là vấn đề cực kỳ lớn và mang tính chiến lược. Vấn đề nuôi dưỡng nguồn thu, bảo đảm thu ngân sách theo kế hoạch, cơ chế tạo nguồn cho cải cách tiền lương, thu hồi ngân sách cho vay tạm ứng. 

Có 2 nhóm vấn đề như vậy, câu hỏi trả lời chất vấn thì cũng rất nhiều, trước hết cũng xin Bộ trưởng có báo cáo ngắn về việc thực hiện lời hứa, tạm gọi là như vậy, những điều mà Bộ trưởng đã nói lần trước tại diễn đàn của Quốc hội, thì thời gian vừa qua thực hiện như thế nào? một số nét thì xin mời Bộ trưởng và sau đó chúng ta chất vấn tiếp theo.

Vũ Văn Ninh  - Bộ trưởng Bộ Tài chính
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội.

Tôi xin phép được dành một ít phút trước khi vào trả lời những vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm trong kỳ họp này.

Tôi xin báo cáo lại với Quốc hội một số những nội dung về những vấn đề mà đã được đại biểu Quốc hội đặt ra tại kỳ họp trước. 

Vấn đề thứ nhất, triển khai xây dựng đường đến trung tâm xã thì đã được giải quyết ra làm sao? có làm tiếp không? 

Thưa Quốc hội, hiện nay trong chương trình phát hành trái phiếu Chính phủ đã đưa mục về đầu tư đường đến trung tâm xã đã được khẳng định và tổng mức đầu tư các dự án mà được địa phương phê duyệt cho đến nay 10.334 tỷ, đến ngày 30/9/2008 thì vốn giải ngân 3.348 tỷ, như vậy các địa phương hiện nay vẫn đang triển khai thực hiện bằng vốn trái phiếu Chính phủ. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 thì đã khẳng định việc tiếp tục phải đầu tư đường đến trung tâm xã và thậm chí là có một số con đường là phải đi được bốn mùa trong giai đoạn tới. Vì vậy hiện nay cũng đã có những địa phương là đã có báo cáo bổ sung thêm những đường đến xã mà không nằm trong danh mục, cũng có thể do chúng ta thống kê chưa đầy đủ, cũng có thể do vừa rồi chúng ta tách huyện, tách xã cho nên phát sinh thêm. Hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ có liên quan tổng hợp để tiếp tục báo cáo với Quốc hội và báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đưa vào chương trình phát hành trái phiếu để làm tiếp trong giai đoạn sắp tới. 

Vấn đề thứ hai, về vấn đề chính sách nhà ở đối với người nghèo. Hiện nay chúng ta đã có chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người nghèo, hộ nghèo ở vùng biên giới, ở vùng Chương trình 135 thì đã được Nhà nước có chính sách hỗ trợ. Thực hiện chủ trương tiếp tục giải quyết việc xóa đói giảm nghèo và giải quyết vấn đề công bằng xã hội, Chính phủ cũng đã có một chương trình tiếp tục mở rộng việc hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo trong cả nước. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng lập đề án và đã báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, đã được các bộ, ngành tham gia góp ý và sắp tới đây chúng tôi tin rằng dự án này sẽ được phê duyệt và sẽ bố trí vào kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện cả chương trình cũ và chương trình mới sắp tới đây. 

Vấn đề thứ ba, các đại biểu có đề nghị là Chính phủ phải tổng kết mô hình tập đoàn kinh tế. Sau Kỳ họp thứ ba của Quốc hội, Thủ tướng đã có văn bản giao cho các bộ, ngành trong phạm vi lĩnh vực được phụ trách, tổng kết lĩnh vực của mình để báo cáo Ban sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của Chính phủ, tổng hợp báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Riêng đối với Bộ Tài chính, chúng tôi đã yêu cầu các doanh nghiệp, các tập đoàn báo cáo tổng kết liên quan đến vấn đề về tài chính. Gần gây chúng tôi đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và đã có Tờ trình với Thủ tướng Chính phủ trước mắt cho sửa đổi một số nội dung về cơ chế tài chính đối với các tập đoàn, các tổng công ty. Cụ thể là sửa đổi Nghị định số 199 năm 2004, trong này sẽ có một số nội dung mới. Thứ nhất là khống chế tỷ lệ huy động vốn cho các doanh nghiệp. Thứ hai là khống chế tỷ lệ đầu tư ở trong lĩnh vực chính và đầu tư ra ngoài. Thứ ba là nghiêm cấm các doanh nghiệp đầu tư vào những quỹ mạo hiểm và rủi ro lớn. Thứ tư là khống chế các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nhạy cảm mà có rủi ro. Ví dụ đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản thì khống chế tỷ lệ này. Sắp tới đây các Bộ khi tổng kết tất cả các lĩnh vực Chính phủ sẽ có báo cáo tổng kết chung, sẽ đề xuất những giải pháp cụ thể.

Vấn đề thứ tư, đại biểu có nêu chậm đổi mới định mức chi tiêu, nhiều định mức, chế độ chi tiêu đã lạc hậu. Chúng tôi đã có thống kê gửi đến đại biểu Quốc hội, từ năm 2007 đến năm 2008 Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành đã sửa 27 thông tư hướng dẫn các chế độ chi tiêu và trình với Thủ tướng Chính phủ ban hành các tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công là 4 văn bản quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2008 để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội thì các bộ, ngành và riêng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa gần 20 chế độ liên quan đến vấn đề an sinh xã hội như bảo hiểm y tế, nâng học bổng, hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ phòng, chống thiên tai khắc phục hậu quả của bệnh dịch, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Chương trình 135 v.v....

Tuy nhiên những chính sách này đã có một số chính sách ban hành đầu năm 2007, nhưng trong năm 2007 - 2008 do lạm phát tăng cao cho nên có một số chính sách, chế độ đến nay đã không còn phù hợp. Thời gian vừa qua lạm phát rất cao, yêu cầu về kiềm chế lạm phát, yêu cầu về thắt chặt chi tiêu cho nên bối cảnh lúc đó sửa để nâng các chế độ chi tiêu như hội họp, công tác phí chúng tôi cho là chưa thích hợp, chưa phù hợp với thời điểm đó. Sắp tới đây nếu tình hình ổn định chúng tôi sẽ rà soát tiếp để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Trong những chế độ định mức này thì có sự cải tiến là chúng tôi ban hành khung và có mức tối đa, còn lại thì giao cho Hội đồng nhân dân địa phương vận dụng khung đó, mức đó đối với từng địa bàn cho phù hợp.

Vấn đề thứ năm là vấn đề về giải quyết đền bù ảnh hưởng do lưới điện mà đại biểu Đỗ Mạnh Hùng ở Thái Nguyên có hỏi chất vấn tôi lần trước thì chúng tôi đã có văn bản gửi đến rồi, trước đó chúng tôi cũng đã có văn bản gửi đến Bộ Công thương thể hiện tinh thần đồng tình với việc phải giải quyết đền bù ảnh hưởng do lưới điện và phải sửa một số chế độ. Tuy nhiên việc này chúng tôi cũng phải phối hợp với Bộ Công thương thì mới làm được. Ví dụ như phải xác định phạm vi ảnh hưởng, những chi tiết dưới lưới điện ảnh hưởng đến mức độ nào trên cơ sở đó Bộ Tài chính mới có căn cứ để đưa mức giá đền bù vào trình với Thủ tướng chính phủ quyết định. Hiện nay, hai Bộ đang phối hợp để triển khai việc này.

Vấn đề thứ sáu là vấn đề liên quan đến thủy lợi phí, đây là một chủ trương rất là đúng và được đại đa số nhân dân hoan nghênh và đồng tình, các địa phương cũng ủng hộ tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện có một số bất cập và bất hợp lý, chúng tôi cũng đã phát hiện ra, chúng tôi đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để sửa. Nội dung sửa gồm có 3 nội dung:

Thứ nhất, mở rộng đối tượng hiện hành chỉ miễn đối với các người dân sử dụng nước của các công trình thủy nông thuộc ngân sách Nhà nước đảm bảo, thì chưa công bằng, còn lại đối với người dân sử dụng nước của các công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách thì lại chưa được. Lần này chúng tôi sửa lại kể cả công trình đầu tư ngoài ngân sách dân cũng được hưởng.

Thứ hai, sửa mức thu đồng nghĩa với việc nâng mức bù do hai yếu tố một là do giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng, tiền lương vừa qua tăng và mức thu đó không còn phù hợp nữa, tăng mức thu này để các đơn vị quản lý các công trình thủy nông có thêm nguồn để đầu tư và duy trì các công trình thủy nông này, nơi nào đảm bảo được nguồn thì phải lấy từ nguồn nào và nguồn của ngân sách địa phương, đảm bảo duy trì cho các công trình thủy nông.

Sửa thứ ba, sửa về mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách các tỉnh, thành phố. Đối với những tỉnh thu không đủ chi và còn phải nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương trong cân đối ngân sách thì Trung ương sẽ hỗ trợ 100% mức miễn thủy lợi phí. Đối với những tỉnh có điều tiết về ngân sách Trung ương nhỏ hơn 50% thì được hỗ trợ 50%. tuy nhiên lần này Thủ tướng Chính phủ cũng vận dụng một cách linh hoạt hơn để giải quyết những khó khăn cho địa phương, đối với những tỉnh này nếu đã dùng nguồn tăng thu và sử dụng tới 50% dự phòng của ngân sách địa phương mà vẫn không đủ để chi thì phần chênh lệch đó cũng được ngân sách Trung ương hỗ trợ. Như vậy cũng đã giải quyết được căn bản những khó khăn của địa phương. Ngày 09/09/2008, chúng tôi đã trình dự thảo Nghị quyết định này lên Chính phủ, Văn phòng Chính phủ cũng đã làm thủ tục lấy ý kiến các thành viên của Chính phủ. Chúng tôi được biết cho đến giờ phút này là cơ bản đã hoàn tất, chỉ còn trình thủ tục để Thủ tướng ký nữa thì sẽ được ban hành. 

Nhân đây xin báo cáo với các đại biểu là việc triển khai cũng hơi chậm, bởi vì quy trình thủ tục ban hành quy phạm văn bản cũng vẫn phải chấp hành rất nghiêm túc, những vấn đề liên quan đến dân thì phải lấy ý kiến của các địa phương, các bộ, các ngành và sau đó về Dự thảo Nghị định xong phải công bố, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng thông tin của Chính phủ và của Bộ Tài chính để dân góp ý, sau đó mới hoàn chỉnh tiếp rồi mới trình lên, thành viên Chính phủ cho ý kiến rồi mới ký được. Trên đây là toàn bộ những vấn đề đặt ra tại Kỳ họp thứ 3 mà đại biểu Quốc hội cũng đã có nêu và có hỏi chất vấn tôi, tôi xin báo cáo lại kết quả thực hiện như vậy.

Phạm Thị Loan  - TP Hà Nội 
Kính thưa Quốc hội, 

Kính thưa Bộ trưởng,

Tôi xin phép được hỏi Bộ trưởng 3 vấn đề,

Vấn đề thứ nhất, về khống chế các doanh nghiệp Nhà nước đầu tư ra ngành ngoài. Đây là một vấn đề ngay từ hai kỳ họp trước tôi đã gửi câu hỏi chất vấn và cũng đã được Bộ trưởng trả lời bằng 2 công văn. Tuy nhiên, trong công văn thứ nhất, Bộ trưởng cho biết dự kiến cho phép các tập đoàn kinh tế Nhà nước đầu tư ra ngành ngoài là 30% tổng vốn đầu tư. Trong Công văn thứ hai, Bộ trưởng cho biết sẽ là 30% tổng tài sản và một điểm nữa thì viết là 30% vốn điều lệ. Theo sự hiểu biết của tôi thì 30% tổng tài sản, 30% tổng đầu tư và 30% vốn điều lệ là 3 hệ số, 3 thuật ngữ hoàn toàn khác nhau. Vậy nhân đây xin được hỏi Bộ trưởng cho biết thuật ngữ nào là trúng nhất.

Vấn đề thứ hai, tôi xin hỏi về nguồn thu cân đối ngân sách và điều tiết vốn của Nhà nước trong các doanh nghiệp Nhà nước thì có được hỏi không ạ?

Nguyễn Phú Trọng  - Chủ tịch Quốc hội
Đề nghị đại biểu cứ bám sát vào chủ đề chúng tôi đã nêu để hỏi.

Phạm Thị Loan  - TP Hà Nội 
Nếu không trúng chủ đề thì tôi sẽ xin gửi câu hỏi sau.

Nguyễn Thị Mai  - Ninh Thuận 
Kính thưa Quốc hội.

Kính thưa Bộ trưởng.

Tôi xin được phép hỏi Bộ trưởng hai câu, câu thứ nhất là cử tri người chăn nuôi rất bức xúc khi mà nghe tin từ cuối năm 2007 Chính phủ đã giảm thuế nhập khẩu một số sản phẩm chăn nuôi như thịt bò, thịt lợn, thịt gà. Đến tháng 10/2008 chính sách giảm thuế này làm kim ngạch nhập khẩu các loại thức ăn chăn nuôi và thịt gia cầm, gia súc gần 2 tỷ đồng đô la Mỹ. Với chính sách đó đã làm cho người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn.

Vậy theo Bộ trưởng chính sách đó có tính tới hậu quả gây ra chưa? Quyết sách quan trọng như vậy dựa trên cơ sở khoa học nào, trách nhiệm thuộc về ai, Bộ trưởng suy nghĩ gì, đã và đang làm gì để giúp cho người chăn nuôi?

Câu hỏi thứ hai, thưa Bộ trưởng Chính phủ đã giảm mạnh thuế nhập khẩu các sản phẩm thịt gia súc và gia cầm sớm gần 4 năm so với lộ trình WTO. Theo quy định của WTO đến năm 2012, chúng ta mới giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng trên, việc đi trước lộ trình trên đã làm tăng kim ngạch nhập khẩu gần 2 tỷ đôla Mỹ, trong khi chúng ta đang chống nhập siêu. Hiện nay nông nghiệp ngoài việc cung cấp lương thực, thực phẩm còn có chức năng là bảo vệ môi trường và củng cố xã hội tại địa phương, do đó vấn đề trợ cấp cho nông nghiệp rất cần thiết. Tại Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và các nước công nghiệp phát triển đang tiếp tục trợ cấp cho nông nghiệp, trong khi nước ta là một nước nông nghiệp sao chúng ta lại đi ngược lại. Vậy quan điểm của Bộ trưởng về 2 vấn đề này nên như thế nào? Xin cảm ơn.

Nguyễn Thị Bạch Mai  - Tây Ninh 
Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Bộ trưởng, trước hết tôi xin cảm ơn Bộ trưởng đã có công văn trả lời câu hỏi của tôi về công tác quản lý thuế liên quan đến vấn đề nợ đọng thuế còn lớn và tăng trong năm 2008. Sau đây tôi xin có một câu hỏi đề nghị Bộ trưởng giải trình thêm.

Hiện nay như chúng ta biết tốc độ gia tăng lạm phát đã và đang chậm lại do giá cả trên thị trường thế giới đang giảm mạnh và một số giải pháp của Chính phủ trong vấn đề kiềm chế lạm phát đã phát huy tác dụng. Nhưng có một nghịch lý đang diễn ra là hiện nay một số mặt hàng thực phẩm, dịch vụ không giảm mà còn gia tăng, ảnh hưởng đến tất cả người dân có thu nhập thấp và khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta đều biết chúng ta đang thực hiện nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, vậy sắp tới để cho người tiêu dùng không bị móc túi bởi các doanh nghiệp đang liên kết với nhau để làm giá, Bộ trưởng với tư cách tư lệnh là lĩnh vực trong vấn đề sắp xếp cơ chế giá này thì Bộ trưởng sẽ làm gì và có những giải pháp mạnh như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, xin cảm ơn Bộ trưởng. 

Vũ Văn Ninh  - Bộ trưởng Bộ Tài chính
Kính thưa Quốc hội! 

Tôi xin trả lời một số câu hỏi của đại biểu liên quan đến vấn đề điều hành thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm về chăn nuôi và lộ trình liên quan đến vấn đề này. 

Trước hết, về lộ trình, lộ trình cam kết của Việt Nam đối với WTO, cam kết trong ASEAN, cam kết với ASEAN+3, ASEAN Hàn Quốc, ASEAN Trung Quốc, ASEAN Nhật Bản chúng tôi đã công bố toàn văn cam kết này và cũng đưa ra lộ trình hàng năm sẽ phải cắt giảm thuế như thế nào. Hai năm vừa qua vào đầu năm chúng tôi đều ban hành các văn bản quy định. 

Thứ hai, điều hành chính sách thuế là vấn đề nhất quán của Chính phủ, không phải tùy tiện thay đổi. Riêng đối với thuế xuất, nhập khẩu, thuế xuất, nhập khẩu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành khung thuế và giao cho Chính phủ, Bộ Tài chính điều hành trong khung đó, tùy thuộc vào tình hình. Trong thời gian cuối năm 2007 đến đầu năm 2008 tình hình lạm phát diễn ra trên diện rộng, có thể nói toàn cầu, Việt Nam chúng ta cũng lâm vào tình trạng đó, nhập siêu rất cao, có lúc lên tới 60,9%, trước tình hình như vậy Chính phủ trình với Bộ chính trị, Quốc hội đưa ra 8 nhóm giải pháp trong đó ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giảm nhập siêu, ổn định an sinh xã hội. Với mục tiêu như vậy, trong Kết luận của Bộ chính trị và Nghị quyết của Quốc hội cũng đã ghi rất rõ là chúng ta được phép điều hành linh hoạt thuế để xử lý vấn đề đảm bảo mục tiêu chúng ta đặt ra. Trong bối cảnh đặc biệt như vậy, áp dụng các biện pháp đặc biệt như vậy tôi cho là đúng, không có vấn đề gì sai cả, nếu trong điều kiện bình thường thì chúng ta điều hành một cách bình thường, nếu trong điều kiện không bình thường thì chúng ta có thể áp dụng một số biện pháp đặc biệt, vì thế cho nên đã điều hành một số chính sách thuế theo đúng Kết luận của Bộ chính trị cũng như Nghị quyết của Quốc hội. 

Đối với sản phẩm chăn nuôi, thực phẩm thì tại thời điểm tháng 8 năm 2007 lạm pháp đã tăng rất cao, trong báo cáo chúng tôi đã nêu rất cụ thể, trong đó nhóm lương thực thực phẩm chiếm 48,9% trong đó hàng hóa để tính chỉ số giá tăng gấp đôi so với chỉ giá trung bình, qua thống kê từng tháng chúng ta có thể thấy, ví dụ tháng 7 tăng 0,9% thì thực phẩm tăng 2,29%, tháng 8 tăng 0,55% thì thực phẩm tăng 0,92%, tháng 9 tăng 0,51% thì thực phẩm tăng 1,26% v.v..., đấy là tình hình thứ nhất.

Tình hình thứ hai là chăn nuôi trong nước tại thời điểm này gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh. Năm 2007 theo thống kê tổng số đàn trâu, bò, gia cầm chết vì dịch bệnh, gia cầm là 314.268 con, gia súc là 23.751 con, lợn là 20.366 con. Đến đầu năm 2008 tình hình lạm phát vẫn tăng theo hướng như lúc nãy tôi đã nói và thậm chí còn cao hơn. Có những tháng đã tăng tới 3,56%, trong đó thực phẩm tăng 7,53% đó là tháng hai, tháng ba, tháng tư và tháng năm cũng có tình hình tương tự như vậy, tại thời điểm đầu tháng 8 thì có tình hình là gia cầm chết vì dịch cúm gia cầm tại 25 tỉnh, thành phố, thống kê được 76.963 con, trong đó gà chiếm 38,1%. Lợn chết vì dịch tai xanh tại 25 tỉnh là 301.559 con; trâu là 446 con và bò 627 con, lợn 44 con vì dịch lở mồm long móng, 199.100 con trâu, bò chết vì rét đậm rét hại ở các tỉnh phía bắc, từ đây diễn ra một tình hình mất cân đối cung cầu tại những thời điểm này. Như vậy, lượng cung trong nước không đủ để đáp ứng cho yêu cầu, thịt lợn nhu cầu là 2,7 triệu tấn/năm thì thiếu khoảng gần 100.000 tấn, thịt bò cũng có tình trạng tương tự là thiếu 119.000 tấn. Trong bối cảnh như vậy, để kiềm chế lạm phát Chính phủ đã ra Chỉ thị số 18 để điều hành rất nhiều chính sách và giải pháp, trong đó có thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu. Chúng tôi đã điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng giảm xuống để tăng lượng cung trong nước, cùng với việc đó để hỗ trợ cho việc chăn nuôi trong nước chúng tôi cũng hạ thuế suất của các thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu cho chăn nuôi xuống đến 0% ví dụ như ngô, bột mỳ, bột mịn, bột thô, phụ phẩm, cám tấm phế liệu, tinh bột v.v.... Những nguyên liệu này xuống thấp đến 2% và 0% để nguồn nguyên liệu hỗ trợ trong nước, phục hồi sản xuất. 

Trên thực tế không có con số nào nhập khẩu đến 2 tỷ đôla hàng phụ phẩm, chúng tôi đã cho thống kê từng tháng, thông qua Tổng cục Hải quan có tình hình là tổng số cho đến 10 tháng chúng ta nhập khẩu 176.064.000đôla, không có con số nào 2 tỷ cả. Trong số này thì 70% là nhập cánh, đùi, chân gà vì ở nước ngoài rất rẻ và người ta cho đó là phụ phẩm, nhưng đối với chúng ta thì lại rất phù hợp. Thịt trâu bò nhập 12%, thịt lợn là 12% và thịt gà là 3%, trong đó gà nguyên con là 1.482 tấn, trị giá 1,4 triệu đôla, tương đương với 0,9% tổng số kim ngạch nhập khẩu. Chúng tôi cũng thống kê và thấy rằng tại sao lại có chuyện người ta vẫn nhập vào? Đối với thực phẩm cao cấp ví dụ thịt bò Úc, thịt bò Mỹ nhập rất ít, cũng chỉ có một số người có thu nhập cao tiêu dùng. Còn lại thịt gà chúng tôi cũng thấy, chính vấn đề của chúng ta là giá vừa rồi cũng rớt rất mạnh và công nghệ chăn nuôi của chúng ta hiện nay cũng có vấn đề, cho nên năng suất cũng có chuyện, giá thành cũng có chuyện, chăn nuôi quy mô nhỏ, người ta chăn nuôi quy mô lớn. Ví dụ, thuế đối với gà, nếu cộng cả thuế vào, cộng cả giá nhập khẩu vào thì gà nhập khẩu vẫn rẻ hơn gà trong nước tới 30.000-50.000/con. Cho nên cũng có những chuyện như vậy tác động đến việc cung ứng. Đến thời điểm khi trong nước đã bắt đầu phục hồi được sản xuất, hiện nay chúng tôi đã nâng thuế nhập khẩu của các thực phẩm này lên đến mức cao nhất của WTO để hỗ trợ cho sản xuất trong nước. Như vậy điều hành chính sách thuế của Nhà nước là nhất quán và phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường trong từng thời điểm. 

Nguyễn Phú Trọng  - Chủ tịch Quốc hội
Bộ trưởng có thể trả lời luôn vấn đề quản lý nợ đọng thuế, rồi chúng ta giải lao.

Vũ Văn Ninh  - Bộ trưởng Bộ Tài chính
Đại biểu Nguyễn Thị Bạch Mai có nêu tốc độ lạm phát chậm lại, nhưng nhiều hàng hóa chưa giảm, cần có giải pháp gì?

Báo cáo Quốc hội, nhìn chung các sản phẩm đầu vào của chúng ta hiện nay đã hạ giá, nhưng cũng có những mặt hàng chưa hạ ngay được. Ví dụ xăng dầu, khi giá thế giới xuống, chúng ta cũng phải có thời gian để giá xăng dầu đảm bảo kinh doanh bình thường và có lãi, vì thời điểm chúng ta điều chỉnh giá xăng dầu lúc đó là giá là giá xăng dầu vẫn còn bị lỗ, lỗ cả xăng, cả dầu. 

Thứ hai, cũng có những thời điểm vì an ninh năng lượng cho nên Chính phủ đã yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo tăng dự trữ lưu thông từ 20 ngày lên 30 ngày. Tại thời điểm mà chúng ta điều hành giá xăng dầu thì báo cáo với Quốc hội là có nhiều người hỏi về vấn đề xăng dầu.

Báo cáo với Quốc hội là tại thời điểm đó chúng ta dự kiến điều chỉnh 2 bước thì xăng mới hết lỗ và dầu thì Nhà nước vẫn còn bù 70% và điều chỉnh giá khoảng 30%, nhưng mà chúng ta mới điều chỉnh được có 1 bước thôi, cho nên xăng vẫn còn lỗ. Như vậy xăng lúc bấy giờ phải điều chỉnh để hòa vốn là 7.100đ/1 lít là thuế bằng không, chúng ta chưa thu thuế, trong suốt hơn 1 năm qua chúng ta chưa thu thuế nhập khẩu xăng dầu. Nhưng mà trên thực tế mới điều chỉnh có 4.500 thôi, như vậy vẫn chưa hòa vốn. 

Tương tự như vậy, dầu Diezel cũng vậy nếu mà để cho hòa vốn phải điều chỉnh tăng lên 8.300đ nhưng lúc đấy điều chỉnh có 2.000, cho nên Nhà nước vẫn còn phải bù tới 76%, sau đó thì giá bắt đầu xuống và giá xuống thì phải đến một giới hạn nhất định thì xăng dầu mới bắt đầu mới hòa vốn và bắt đầu có lãi.

Trong khi đó Nhà nước chúng ta công bố đối với xăng thì Nhà nước không bù lỗ và chỉ bù lỗ cho dầu thôi. Vì vậy khi mà giá bắt đầu hòa vốn và có lãi thì Chính phủ đã công bố cho các doanh nghiệp được trích 1.000 tỷ để bù lỗ cũ. Nhân đây ngoặc ra, ngoặc vào tôi phải báo cáo với các vị đại biểu Quốc hội là doanh nghiệp chấp hành rất nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chính phủ trong vấn đề chống lạm phát, giá thì không được điều chỉnh.

(Quốc hội nghỉ giải lao)

Nguyễn Phú Trọng  - Chủ tịch Quốc hội
Để Bộ trưởng kết hợp nói luôn có đại biểu Nguyễn Thị Mai và đại biểu Nguyễn Thị Bạch Mai đều đăng ký muốn trao đổi thêm. Mời 2 đại biểu nêu trước, sau đó Bộ trưởng trao đổi cho sinh động.

Nguyễn Thị Mai  - Ninh Thuận 
Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Bộ trưởng, Bộ trưởng trả lời như vậy tôi rất buồn vì dân chúng cử tri hôm nay rất muốn nghe Bộ trưởng trả lời vấn đề đó, vấn đề giảm thuế thịt gà vừa qua đã làm cho bao nhiêu người chăn nuôi gà không bán được, trong khi giá giống cao, giá thức ăn cũng cao mà vay vốn ngân hàng lãi suất cũng cao, cho nên dân chúng rất điêu đứng trong vấn đề người dân không bán được gà.

Thứ hai là vừa qua nhập khẩu thịt gà, nhưng nhập các loại tim, gan, cánh cho nên tôi nghĩ liệu có kiểm soát được vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Mặc dù qua Việt Nam mình có thể kiểm soát được vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng khi chuyển qua từng nhà hàng và chợ nữa thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm còn an toàn hay không?

Thứ ba, tôi lấy số liệu của Cục chăn nuôi, nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 6 tháng đầu năm là 3,5 triệu tấn, nhập khẩu 1,52 tỷ đôla Mỹ và các loại thịt 0,321 tỷ, tôi cộng lại là gần 2 tỷ. Xin cảm ơn Bộ trưởng.

Nguyễn Thị Bạch Mai  - Tây Ninh 
Kính thưa Bộ trưởng

Qua trả lời của Bộ trưởng chúng tôi thấy trong quá trình chúng ta giảm giá một số mặt hàng về thực phẩm và dịch vụ thì như giải trình của Bộ trưởng có một độ chễ nhất định để chúng ta có thể bù lỗ cho các doanh nghiệp trước đây. Tôi cho rằng độ chễ như thế này phải có giới hạn, không thể để người dân chờ mãi và đến lúc người ta phàn nàn khó chịu về vấn đề giá cả.

Thứ hai, Chính phủ làm gì để kiểm soát được đầu vào của các giá thành các sản phẩm dịch vụ để trên cơ sở đó người dân có thể chấp nhận mua với giá có tỷ lệ lợi nhuận hợp lý cho doanh nghiệp, để các nhà kinh doanh không thể liên kết với nhau để bắt tay làm giá và để người tiêu dùng thiệt thòi về vấn đề này. Chúng tôi thấy hiện nay giá thành đầu vào các sản phẩm này cũng còn là một hộp đen. Chúng tôi đề nghị với tư cách là người quản lý giá, Bộ trưởng sẽ giải mã cho hộp đen đó. Xin cám ơn.

Vũ Văn Ninh  - Bộ trưởng Bộ Tài chính
Kính thưa Quốc hội

Tôi đang trình bày dở phần thứ hai mà đại biểu Nguyễn Thị Bạch Mai vừa nêu. Tôi đang nói các doanh nghiệp thì cũng chấp hành rất nghiêm túc chỉ thị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát trong bối cảnh 6 tháng đầu năm không được tăng giá nhiều mặt hàng, trong đó có điện, nước sinh hoạt, xe buýt, than, xăng dầu v.v.... nhưng vẫn phải đảm bảo cung cầu hàng hóa. Ngay đối với xăng dầu tôi báo cáo là lỗ như thế, nhưng xăng nhà nước vẫn công bố không bù lỗ, không được tăng giá nhưng phải đảm bảo cân đối cung, cầu hàng hóa cho thị trường, đồng thời vẫn phải đảm bảo nguồn vốn. Nếu theo quy luật bình thường mà lỗ là các tổ chức tín dụng, ngân hàng không cho vay vốn, những việc như vậy doanh nghiệp chấp hành rất nghiêm, cũng qua bài học đó chúng tôi rút ra được mấy điểm như sau:

Thứ nhất, chúng ta phải kiên trì về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và có sự quản lý của Nhà nước, điều này được khẳng định, trong đó giá theo thị trường để hạch toán được một cách minh bạch, đầy đủ.

Thứ hai, phải có cơ chế để giám sát và quản lý, đối với xăng dầu sắp tới chúng tôi đã trao đổi với Bộ công thương sẽ công bố với mức giá dầu thô và giá nhập khẩu về thì Nhà nước định áp thuế như thế nào? Ví dụ vừa rồi trình với Quốc hội giá dầu thô 70 đô la thì tương ứng với nó thuế là 25% đối với xăng và dầu là 15%.  Thứ hai là công bố lãi hợp lý cho doanh nghiệp. Thứ ba là công bố mức doanh nghiệp được trích để bù đến thời hạn nào, trên cơ sở đó doanh nghiệp chủ động điều chỉnh giá của mình theo thị trường, qua đó Nhà nước sẽ kiểm soát và dân sẽ giám sát.

Thứ hai, qua điều chỉnh giá vừa rồi thì rút ra được bài học là khi chúng ta điều chỉnh theo giá thị trường cũng thúc đẩy tiêu dùng một cách tiết kiệm, sau khi điều chỉnh giá xăng dầu thì mấy tháng sau lượng tiêu dùng xăng dầu giảm từ 20-30% đồng thời buôn lậu giảm, cho nên chúng ta cũng phải kiên trì. Việc kiểm soát giá pháp lệnh giá và nghị định của Chính phủ đã quy định một số giá do Nhà nước quản lý, còn đối với những giá có liên quan thiết yếu đến đời sống của nhân dân thì doanh nghiệp trước khi điều chỉnh giá phải có đăng ký trước với cơ quan có thẩm quyền, ở đây là đăng ký với Ủy ban nhân dân các địa phương, khi đăng ký không đúng thì Ủy ban nhân dân các địa phương có quyền yêu cầu các doanh nghiệp phải điều chỉnh lại, qua kiểm tra vừa rồi ví dụ như điều chỉnh giá taxi thì rất nhiều tỉnh không chấp nhận giá mà doanh nghiệp đăng ký.

Thứ hai, chúng tôi có cho kiểm tra điểm, trong 1.450 doanh nghiệp đã phát hiện ra một số doanh nghiệp điều chỉnh giá không đúng, chúng tôi yêu cầu nộp về ngân sách Nhà nước phần chênh lệch giá là 41 tỷ, đồng thời đã có văn bản gửi cho Ủy ban nhân dân các địa phương và điều chỉnh lại, yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh lại giá. Ở đây phải nói là vai trò của chính quyền địa phương rất quan trọng trong việc kiểm soát giá này. Như vậy cũng có tăng cường công tác giám sát và thông qua đăng ký giá.

Vấn đề về nhập khẩu đại biểu vừa nãy có nói nhập về nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, đúng là thuế chúng tôi hạ xuống để nhập khẩu những thức ăn, những sản phẩm, những nguyên liệu mà trong nước chúng ta chưa sản xuất được để phục vụ cho chăn nuôi còn đối với sản phẩm chăn nuôi chúng tôi đã báo cáo với đại biểu rồi, xin cảm ơn đại biểu.

H' Luộc Ntơr - Đắc Lắk 
Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Bộ trưởng,

Tôi xin chất vấn Bộ trưởng 3 vấn đề nhỏ như sau:

Thứ nhất, về chế độ sử dụng xăng xe, hội nghị và kinh phí đi công tác, đối với những tỉnh miền núi hiện nay theo quy định như hiện hành thì nó không phù hợp và nó gây cản trở cho hoạt động chung. Tôi lấy ví dụ như tiếp xúc cử tri dưới huyện do vấn đề tiết kiệm sử dụng xăng xe cho nên đường quanh co, xa xôi thuộc miền núi phải nói là chậm trễ gây khó khăn.

Ý thứ hai, về tiêu cực của một số đại lý bán xăng cho nên có cắt xén bớt xăng khi đổ cho khách và tiêu cực của các doanh nghiệp sản xuất phân bón gây dư luận trong xã hội và nhân dân người ta không hài lòng, người ta muốn đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng phải khắc phục càng sớm càng tốt.

Ý thứ ba, tôi muốn chất vấn Bộ trưởng theo Thông tư 126 của Chính phủ năm 1998 trong 14 khoản quy định mua sắm cho trường nội trú dân tộc của các tỉnh miền núi đến bây giờ 10 năm rồi chưa thấy sửa đổi, trong khi lương và phụ cấp cho học sinh ở trường nội trú chúng ta đã sửa đổi 3 lần.

Ba vấn đề tôi đặt ra ở trên thì với vai trò trách nhiệm của Bộ trưởng tham mưu cho Chính phủ sẽ khắc phục trong thời gian tới như thế nào? Xin hết ý kiến.

Mai Hữu Tín  - Bình Dương 
Kính thưa Quốc hội.

Thưa Bộ trưởng.

Câu hỏi của tôi liên quan đến thuế xuất khẩu cụ thể là công văn số 11270 ngày 23/9/2008 của Bộ do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký. Theo công văn này thì hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ nguyên vật liệu, vật tư  nhập khẩu phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định, công văn này được coi là căn cứ vào Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định 149 /2005 ngày 8/12/2005 của Chính phủ và Thông tư Số 59 /2007 ngày 14/6/2007 của Bộ tài chính. Công văn 11270 trên hiện đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của hàng nghìn doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, bởi một số mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu do họ sản xuất từ nguyên liệu gỗ nhập khẩu đang phải chịu mức thuế xuất khẩu 10%, bao gồm các mặt hàng như ván sàn, kệ sắt v.v...  Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định 149 /2005, Thông tư 59/2007 và Quyết định 106/2007 ngày 20/12/2007 của Bộ tài chính và thấy rằng chỉ một số sản phẩm gỗ làm bằng gỗ rừng tự nhiên tức được hiểu là gỗ rừng, có nguồn gốc rừng tự nhiên trong nước mới phải chịu thuế xuất khẩu. Hàng xuất khẩu sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu không phải chịu thuế xuất khẩu và còn được hoàn thuế nhập khẩu. 

Mặt khác, Nghị định 149 năm 2005 của Chính phủ cũng quy định miễn thuế đối với hành hóa nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu. Do vậy Công văn 11270 đã vô tình khuyến khích doanh nghiệp chế biến đồ gỗ làm gia công cho các công ty nước ngoài thay vì nhập khẩu nguyên liệu gỗ để sản xuất hàng xuất khẩu với giá trị gia tăng cao hơn. Với rất nhiều khó khăn khi doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu đang phải đối phó hiện nay. Theo chúng tôi việc phải nộp thuế xuất khẩu cho hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu đang tạo thêm một gánh nặng không đáng có. Do vậy, đề nghị Bộ trưởng xem xét lại Công văn 11270 của bộ và có ý kiến hợp tình, hợp lý giúp các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Xin cảm ơn Bộ trưởng.

Trần Du Lịch  - TP Hồ Chí Minh 
Kính thưa Quốc hội, 

Kính thưa Bộ trưởng,

Tôi có một câu hỏi đến Bộ trưởng và rất hoan nghênh là Bộ trưởng đã trả lời rất kịp thời. Tuy nhiên tôi cũng muốn làm rõ một số ý là trong Báo cáo của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội có một nhận xét số chi chuyển nguồn và tồn kho, tồn ngân trong kho bạc lớn trong khi ngân sách Nhà nước phải đi vay để đầu tư với lãi suất huy động rất cao, đây là vấn đề lãng phí. Tôi đề nghị giải trình vấn đề này thì đồng chí Bộ trưởng đã giải trình và bộ cũng đã nhận định là số dư do tồn ngân ngày càng lớn mà tình trạng của ta tôi đã theo dõi mấy năm nay năm nào càng đi vay nhiều thì tồn ngân lại càng lớn, đây là một sự lãng phí. Bộ có nêu vấn đề là trong Quyết định 138 là phê duyệt chiến lược phát triển kho bạc năm 2020 đưa một giải pháp rất hay, đó là cải cách quản lý ngân quỹ theo hướng gắn quản lý ngân quỹ kho bạc Nhà nước với quản lý nợ Chính phủ, xây dựng hệ thống dự báo dòng tiền, quản lý kiểm soát rủi ro trong quản lý và quản lý ngân quỹ. Tôi muốn hỏi đồng chí Bộ trưởng cho biết rõ hướng cải cách này đã áp dụng chưa và trong năm 2009 tình trạng tồn ngân quỹ mà phải đi vay có cải thiện được không. Trong giải trình cũng có nêu là Bộ Tài chính đã nghiên cứu để trình sửa Luật Ngân sách theo hướng cải cách này và không biết hiện nay nội dung này đã vào chương trình của pháp luật năm tới mà sắp thông qua để sửa không, đó là hai ý. Xin cảm ơn.

Nguyễn Phú Trọng  - Chủ tịch Quốc hội
Xin mời Bộ trưởng trả lời. Riêng vấn đề về công tác phí xăng dầu đi đường, vấn đề tiêu cực của một số đại lý xăng dầu thì chỗ đó thuộc phạm vi khác, riêng chỗ tiêu cực của đại lý xăng dầu mai Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sẽ trả lời, Bộ trưởng tập trung vào các vấn đề khác.

Vũ Văn Ninh  - Bộ trưởng Bộ Tài chính
Kính thưa Quốc hội,

Về câu hỏi của đại biểu H'Luộc Ntơr, chế độ sử dụng xăng xe hội nghị quy định hiện nay là không phù hợp. Trong chế độ định mức về chi tiêu hội nghị, công tác phí không có định mức cụ thể cho xăng xe được quy định định mức bằng tiền cho người đi công tác được hưởng còn việc thanh toán xe đi, công tác phí theo thực tế cây số và mức tiêu hao cụ thể. 

Về Thông tư mua sắm cho trường nội trú dân tộc, cho tôi kiểm tra lại, nếu có sự lạc hậu chưa phù hợp với thực tế sẽ được sửa đổi bổ sung và thông báo lại cho đại biểu. Tuy nhiên lúc nãy tôi có nói là rất nhiều chế độ chính sách kể cả chế độ chính sách về chi tiêu, hội nghị phí, công tác phí được ban hành vào đầu năm 2007, sau một thời gian thì lạm phát tăng, giá vật tư nguyên nhiên vật liệu tăng cũng có thể đến nay chưa thật sự phù hợp nhưng trong bối cảnh lạm phát như vậy, ưu tiên kiềm chế lạm phát, chúng tôi cho rằng sửa đổi ngay cũng chưa thực sự phù hợp với tình hình, sắp tới đây chúng tôi sẽ nghiên cứu để tiếp tục sửa đổi.

Về ý hiến của đại biểu Mai Hữu Tín đối với hàng xuất khẩu, vật tư nhập khẩu liên quan chủ yếu đây là vấn đề gỗ, theo quy định báo cáo với đại biểu gỗ rừng tự nhiên phải chịu thuế 10%, chúng ta cũng hạn chế khai thác rừng tự nhiên. Còn đối với gỗ nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thì được thực hiện theo quy định chung của Luật Thuế xuất nhập khẩu, đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thì khi xuất khẩu được hoàn thuế nhập khẩu, thứ hai là được khấu trừ VAT đầu vào, đầu ra, còn về thuế xuất khẩu vẫn phải đảm bảo và thực hiện theo quy định. Trên thực tế, kiểm soát giữa sản phẩm gỗ sản xuất từ rừng tự nhiên ở trong nước với sản xuất từ gỗ nhập khẩu về hết sức khó khăn, trên thực tế có nhiều trường hợp gian lận thương mại, cho nên xử lý như vậy chúng tôi cho là đảm bảo khuyến khích đối với hàng xuất khẩu, đảm bảo được công khai  minh bạch.

Đối với đại biểu Trần Du Lịch nội dung cụ thể tôi đã trả lời rồi, chắc đại biểu không hỏi lại nội dung đó, bởi vì tại sao có tồn ngân lớn như vậy, hiện nay chúng ta đã chuyển cơ chế trước đây cấp phát bằng lệnh chi tiền, tiền người ta rút về nằm ở các tài khoản của các đơn vị sử dụng ngân sách, chúng ta chuyển sang đại bộ phận cấp phát bằng hạn mức, có nghĩa là đăng ký hạn mức với Kho bạc, lập dự toán được cơ quan có thẩm quyền, thủ trưởng đơn vị duyệt chi thì ra Kho bạc rút tiền, nên tiền nằm ở kho bạc, giữa thu và chi có độ trễ của nó, cho nên cũng có những tồn ngân nhất định.

Về điều hành, hiện nay chúng tôi cũng đã điều hành theo tinh thần kết hợp giữa các nguồn, đặc biệt là nguồn vay, không phải chúng ta vay về để đấy, mà khi nào cần thiết thì mới vay, ví dụ vay phát hành trái phiếu để cho dự án đầu tư công trình thủy lợi, thủy điện, trường học, bệnh viện chúng tôi phát hành theo tiến độ, như vậy không có tồn đọng lớn về tiền vay nằm ở Kho bạc để phải trả lãi lớn, việc này lần trước tôi cũng đã báo cáo với Quốc hội.

Còn cải cách này đã áp dụng chưa? Hiện nay chúng tôi đang có dự án gọi là dự án "Ta Mít" đang được triển khai cho công tác chuẩn bị ở tất cả các tỉnh, thành phố và ở Trung ương tới đây áp dụng cơ chế mà tôi đã báo cáo.

Hai là thí điểm về xây dựng dự toán và cấp phát theo đầu ra, hiện nay cũng đang làm thí điểm.

Ba là lập kế hoạch trung hạn cũng đang làm thí điểm dưới sự tài trợ của các chuyên gia nước ngoài.

Thứ tư, đại biểu có hỏi trong chương trình xây dựng pháp luật sắp tới là thế nào thì tôi nhớ sang năm 2009 Quốc hội sẽ cho ý kiến để sửa đổi Luật ngân sách nhà nước, dự kiến thực hiện từ năm 2010 cho nên chúng tôi đã thành lập Ban soạn thảo đang lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia trong và ngoài nước để sắp tới sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước trong đó có cơ chế cấp phát. Xin cảm ơn.

Mai Hữu Tín  - Bình Dương 
Kính thưa Quốc hội

Nếu chúng ta lý luận rằng do gian lận thương mại mà chúng ta không phân biệt được nguồn gỗ nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu với nguồn gỗ từ rừng tự nhiên trong nước thì theo tôi vấn đề này cần được xem xét lại, bởi vì tất cả những doanh nghiệp khi nhập khẩu nguyên liệu gỗ từ nước ngoài đều có tờ khai, những cơ chế cho chúng ta giám sát rõ việc này, mỗi tờ khai xuất khẩu của họ cũng đều được giám sát, đối chiếu với nguồn hàng họ đã nhập khẩu. Thực ra tất cả những loại nguyên liệu gỗ nhập khẩu hiện nay là những nguyên liệu mà Việt Nam chúng ta không có do đó không thể nói chúng ta trộn lẫn vào đây để gian lận thương mại. Như vậy chúng ta vô tình đánh đồng những doanh nghiệp gian lận với những doanh nghiệp đang làm chân chính. Do đó chúng tôi đề nghị Bộ trưởng xem xét lại.

Nếu chúng ta bắt các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ nguyên liệu về để sản xuất hàng xuất khẩu phải nộp thuế trước rồi sau đó khi xuất khẩu họ được hoàn thuế thì một lần nữa chúng ta tạo ra cho họ một cái khó, khuyến khích họ đi vào con đường đi gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài bởi vì khi gia công họ không phải nộp thuế gì cả, lúc đó giá trị gia tăng mà chúng ta tạo được không còn nằm tại Việt Nam nữa, ở mức cao mà chúng ta mong muốn. Rất mong Bộ trưởng xem xét lại. Xin hết.

Nguyễn Phú Trọng  - Chủ tịch Quốc hội
Đại biểu trao đổi chứ không phải hỏi lại cho nên Bộ trưởng cũng không cần nói thêm.

Phạm Đức Châu  - Quảng Trị 
Kính thưa Bộ trưởng, 

Tôi xin chuyển đến Bộ trưởng 3 nội dung sau đây.

Nội dung thứ nhất, thông tin về kinh doanh xăng dầu của nước ta hiện nay còn rất khác nhau, thậm chí có báo còn nêu kinh doanh xăng dầu của Việt Nam vào thời điểm hiện nay ở mức siêu lợi nhuận. Quan điểm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, đặc biệt là đảm bảo tính công khai minh bạch, đề nghị Bộ trưởng công khai cho Quốc hội và nhân dân cả nước được biết thực chất việc kinh doanh xăng dầu ở nước ta như thế nào mà có mức thuế nhập khẩu và giá bán áp dụng như hiện nay, với mức đó người tiêu dùng đã được bảo đảm quyền lợi chưa?

Thứ hai, theo Quyết định 182/2004 của Thủ tướng Chính phủ thì cán bộ y tế xã có thời gian công tác trước năm 1987 không được tính bảo hiểm xã hội nên họ rất bất bình vì bị thiệt thòi, trong khi nhiều người trong số đó có nhiều cống hiến trong chiến tranh. Mặc dù Bộ Y tế đã báo cáo và xin ý kiến nhiều bộ trong đó có Bộ Tài chính nhưng không được giải quyết. Vậy quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào?

Thứ ba, Nghị định 61/2006 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý vùng khó khăn, vùng sâu có quy định những người này nếu tình nguyện ở lại lâu dài được ưu tiên vay vốn ưu đãi để sản xuất và làm nhà ở, nhưng hiện nay họ không biết vay ở đâu vì ngân hàng chính sách trả lời họ không có cho đối tượng này. 

Đề nghị Bộ trưởng cho biết những vấn đề trên, xin cảm ơn Bộ trưởng.

Đặng Thuần Phong  - Bến Tre 
Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Bộ trưởng, tôi xin phép hỏi 2 vấn đề trong nhóm giải pháp bảo đảm an ninh tài chính và tiền tệ.

Vấn đề thứ nhất, xin hỏi Bộ trưởng đến thời điểm này có thể trả chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ từ Ngân hàng Nhà nước về cho Bộ Tài chính được chưa? Cử tri cho rằng Ngân hàng vừa kinh doanh tiền tệ, vừa quản lý Nhà nước về tiền tệ là "vừa đá bóng, vừa thổi còi", quá đặc quyền, đặc lợi. Vấn đề lạm phát, vấn đề an ninh tiền tệ chưa vững chắc thời gian qua nó có phần từ nguyên nhân này. 

Xin Bộ trưởng cho biết quan điểm của mình và cách giải quyết vấn đề này.

Vấn đề thứ hai, đánh giá việc chi ngân sách Nhà nước, cử tri cho rằng công tác điều hành ngân sách thời gian qua là một trong những nguyên nhân gây nên lạm phát. Cụ thể chúng ta thấy những tháng cuối năm 2007 là toàn bộ những nguồn vốn chi cho đầu tư phát triển hoặc là các nguồn vốn để chi cho các chương trình trọng điểm quốc gia cũng đều tập trung vào quí 4 của năm 2007 nó tạo ra tăng cung tiền và chúng ta xem lại của năm 2008 này, bây giờ còn 2 tháng thì cũng gần 1/3 vốn đầu tư phát triển và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia cũng sẽ giải ngân vào trong thời điểm này, nó kết hợp với nhu cầu tiêu dùng của tết âm lịch sắp tới, rồi nó cộng với kiều hối sẽ đổ về cho nhân dân ở trong nước ăn tết của những người Việt Nam định cư ở nước ngoài và nó cộng với lương, thưởng để dành cho những người lao động sẽ ăn tết trong năm nay, nó sẽ tạo ra một cung tiền rất lớn cho cuối năm 2008 này. Như thế thì nó sẽ đe dọa tới chủ trương thắt chặt tiền tệ và nó tạo nguy cơ cho một đợt lạm phát mới.

Tôi xin hỏi Bộ trưởng cho biết tại sao chúng ta cứ dồn vốn giải ngân vào quí 4 hàng năm và công tác phân kỳ giải ngân vốn đã làm như thế nào trong thời gian qua và quan điểm của Bộ trưởng về việc tăng cung tiền cuối năm nay và nguy cơ cho bùng phát một đợt lạm phát mới. Xin hết.

Nguyễn Văn Phúc  - Bình Thuận 
Kính thưa Quốc hội.

Kính thưa Bộ trưởng.

Tôi xin phép được hỏi Bộ trưởng câu hỏi liên quan đến an ninh tài chính và tiền tệ. 

Đảng và Nhà nước ta vẫn tiếp tục khẳng định doanh nghiệp Nhà nước có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên trong tình hình lạm phát hiện nay thì có 2 luồng ý kiến chính khác nhau.

Thứ nhất, doanh nghiệp Nhà nước trong đó có các tập đoàn, tổng công ty góp phần kiềm chế lạm phát, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Loại ý kiến thứ hai, doanh nghiệp Nhà nước đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty góp phần làm cho lạm phát tăng cao, làm mất cân đối nguồn vốn đầu tư, gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận vốn v.v... Tôi xin phép được hỏi Bộ trưởng nếu đúng như loại ý kiến thứ hai là trong vấn đề quản lý Nhà nước đối với các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước nói chung như vậy, thì trách nhiệm của Bộ tài chính và Bộ kế hoạch đầu tư đến đâu, quản lý vốn này như thế nào? Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp tới đối với việc quản lý nguồn vốn của các tập đoàn tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước nói chung.

Thứ hai, tôi muốn được biết khả năng và điều kiện của Bộ tài chính khi được Chính phủ giao quản lý Nhà nước về tài chính thì khả năng và điều kiện để nắm được đầy đủ nguồn vốn do các doanh nghiệp Nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty đầu tư như thế nào? Tại sao tôi hỏi như vậy, vì trong quá trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn Nhà nước. Theo yêu cầu của Đoàn giám sát, Bộ tài chính đã có một báo cáo rất đầy đủ từ ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, khi đoàn giám sát yêu cầu báo cáo về số liệu về đầu vào bằng nguồn vốn Nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty thì Bộ tài chính rất khó khăn và trên thực tế thì không có báo cáo cho đoàn giám sát. Trong báo cáo mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi cho đại biểu cũng ghi một câu như vậy, chúng tôi đề nghị Bộ trưởng cho biết những quy định của pháp luật hiện hành có những vướng mắc gì đối với hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính trong việc quản lý tài chính của các tập đoàn, tổng công ty. Xin cảm ơn Bộ trưởng.

Vũ Văn Ninh  - Bộ trưởng Bộ Tài chính
Kính thưa Quốc hội, 

Câu hỏi của đại biểu Phạm Đức Châu về vấn đề kinh doanh xăng dầu, chúng tôi trả lời liên quan đến thuế và giá hoạt động kinh doanh xăng dầu bao nhiêu cơ sở thì chắc là Bộ Công thương sẽ có ý kiến. Lúc nãy tôi cũng đã có báo cáo với Quốc hội là quá trình điều hành và điều chỉnh giá xăng dầu trong bối cảnh lạm phát tăng cao như vậy và chúng ta đã phải giữ giá xăng dầu rất lâu và không điều chỉnh kịp thời. Theo chương của Chính phủ về xăng thì từ năm 2007 đã theo cơ chế thị trường, còn dầu thì dự kiến cuối năm 2007 và đầu năm 2008. Nhưng trong quá trình triển khai thực hiện thì đã xảy ra việc lạm phát vào năm 2007 - 2008, cho nên xăng thì vẫn tiếp tục cơ chế thị trường, nhưng trước mắt chưa được điều chỉnh giá, còn dầu thì phải lùi lại đến nay mới triển khai được theo cơ chế thị trường. Và giá tính như thế nào thì hiện nay theo quy định của Chính phủ, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải có một lực lượng dự trữ lưu thông, đầu tiên là 20 ngày, sau đó nâng lên 25 ngày và tiếp theo là nâng lên 30 ngày. Vì thế cho nên giá để tính đầu vào là phải tính bình quân cho 30 ngày trước đó chứ không phải tính tại thời điểm nhập khẩu vì giá có sự chênh lệch. Nếu trường hợp ta nhập cao, bán thấp thì giá bình quân nó khác. Chính vì thế cho nên cũng có nhiều báo chí đặt ra một dấu hỏi và lấy ngay thời điểm nhập khẩu của ngày hôm trước, tính toán ra giá, để hình thành nên giá bán lẻ là hoàn toàn không chính xác. Tôi ví dụ như vừa rồi Vnexpress có đưa ra thông tin giá xăng dầu trên 55 đô la / thùng tại ngày hôm đó, nhưng nếu giá tính bình quân của 30 ngày trước thì giá của nó là 67,5 đô la của giá xăng, cho nên giá đó hình thành nên giá bán.

Thứ hai, về khung thuế hiện nay khung thuế Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt và thông qua là 40% , vừa rồi do điều chỉnh của giá dầu thô đã giảm xuống rất mạnh cho nên ảnh hưởng đến nguồn thu của ngân sách và tại thời điểm 15 tháng trước đây Chính phủ đã không áp thuế để chia sẻ khó khăn và thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, đồng thời đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng cũng như của những doanh nghiệp sản xuất sử dụng xăng dầu để cho giá thành không tăng cao cho nên chưa thu thuế, đến nay phải có lộ trình áp thuế và thực hiện được, đảm bảo được lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Ý thứ hai về cán bộ công tác tại xã mà không được tính bảo hiểm xã hội, mục này tôi không phải là người thiết kế chính sách này cụ thể, mà do Bộ Nội vụ, chúng tôi xin phép trả lời sau.

Hai là vấn đề vay vốn sản xuất, đúng là quy định hiện nay cho vay vốn sản xuất và cho vay làm nhà ở như vừa rồi tôi nói, cho vay đối với sản xuất thì chủ yếu là đồng bào hộ nghèo, đồng bào dân tộc, gia đình thuộc diện chính sách. Đối với người được vay để làm nhà ở, mới thực hiện cho hộ nghèo tại một số vùng 135 và vùng biên giới, sắp tới đây sẽ mở rộng hơn. Tuy nhiên đối tượng đại biểu nêu, là đối tượng được cử lên công tác tại vùng sâu, vùng xa hiện nay chưa có trong danh mục được vay vốn, sắp tới đây chúng tôi sẽ nghiên cứu việc này. Chúng tôi được biết là trong chương trình đã trình Quốc hội, Quốc hội đã đồng ý cho phép phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư kiên cố trường, lớp học, trong đó có việc đầu tư nhà công vụ cho các đối tượng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay đang triển khai chương trình này.

Đại biểu Đặng Thuần Phong có hỏi về vấn đề quản lý nhà nước về tiền tệ chuyển từ ngân hàng sang Bộ Tài chính được chưa, câu hỏi này quả tình là vấn đề rất khó, mỗi một nước có một thể chế quản lý riêng, hầu hết các nước phương Tây và một số nước chuyển sang kinh tế thị trường trước ta bố trí và thiết kế mô hình quản lý là ngân hàng Trung ương, khi là ngân hàng Trung ương thì việc quản lý nhà nước về ngân hàng tiền tệ, tín dụng sẽ được giao cho một cơ quan thích hợp. Nhưng đối với nước ta, thể chế của chúng ta ngân hàng là ngân hàng nhà nước được thiết kế trong Luật ngân hàng và được xác định là thành viên của Chính phủ làm cả 2 chức năng vừa quản lý nhà nước, vừa làm chức năng của ngân hàng Trung ương. Hiện nay với vai trò như vậy và với thể chế như vậy, cơ cấu tổ chức như vậy thì ngân hàng nhà nước đang làm nhiệm vụ đó cũng là hợp lý.

Trên thực tế vừa rồi trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng, chính sách lãi suất, chính sách tỷ giá thì việc điều hành ấy rất nhanh nhạy và kịp thời dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Sắp tới đây nếu như chúng ta nghiên cứu sửa Luật Ngân hàng và nếu chúng ta thiết kế theo mô hình khác thì việc này cũng có thể thay đổi, chúng tôi có suy nghĩ như vậy.

Vấn đề thứ hai về đánh giá bội chi và điều hành ngân sách. Đánh giá bội chi đã có dịp chúng tôi báo cáo với Quốc hội. Làm Bộ trưởng Bộ Tài chính hạnh phúc nhất là cân đối ngân sách mà không phải bội chi, nếu bội thu thì càng tốt. Bội chi xuất phát từ mấy yếu tố:

Một là nhu cầu về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về kinh tế xã hội lớn, mặt khác nghị quyết Đại hội Đảng cũng nói rằng chúng ta phải giải quyết vấn đề công bằng xã hội trong từng chính sách và trong từng bước đi. Cả hai việc này đều đòi hỏi tiền rất lớn. Trong khi đó thu ngân sách của chúng ta cũng chưa thể tăng nhanh được và tăng ngay được, vì muốn tăng nhanh, tăng ngay thì còn phải làm nhiều việc. Chúng ta phải giải quyết bài toán giữa cân đối tích tụ tại doanh nghiệp và tập trung về ngân sách nhà nước, chúng ta đã chọn giải pháp trong bối cảnh hội nhập hiện nay chúng ta hạ mức động viên để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đẩy mạnh sản xuất, mở rộng đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh, thì trước mắt là nguồn thu có giảm, nhưng về lâu dài tôi nghĩ rằng khi doanh nghiệp chúng ta mạnh lên, sản xuất phát triển thì nguồn thu sẽ tăng theo. Ví dụ như vừa rồi chúng ta sửa Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã hạ mức thuế suất từ 28% xuống 25%, đồng thời cho các doanh nghiệp được trích 10% trước thuế để nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học vào sản xuất. Điều đó rất tốt đối với doanh nghiệp về lâu dài.

Trong bối cảnh như vậy thì các nước nói chung và đối với nước ta cũng đã chọn một chiến lược phát triển là giữ một mức bội chi hợp lý, vừa phải, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia để huy động nguồn lực thêm cho đầu tư phát triển. Chúng ta giữ ở mức 5% bội chi ngân sách Nhà nước, việc này đã được ghi vào chiến lược phát triển tài chính cho đến năm 2015. 

Thứ hai là bội chi của chúng ta khác với trước đây, từ năm 1997 trở về trước, bội chi đồng nghĩa với việc phát hành tiền cho chi tiêu ngân sách, chính vì thế đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra lạm phát. Từ năm 1997, sau khi có Luật ngân sách ra đời thì chúng ta đã chấm dứt việc phát hành tiền cho bội chi ngân sách và bội chi của chúng ta là huy động từ nguồn vay, trong đó có nguồn vay dài hạn từ trong nước và ngoài nước, 75% là vay trong nước, 25% là vay nước ngoài và vay nguồn vốn ODA phục vụ cho đầu tư phát triển, không cho chi tiêu thường xuyên. Các vị thấy tổng đầu tư của chúng ta là 118.000 tỷ, nhưng bội chi cho đầu tư chỉ có 66.200 tỷ thôi và đầu tư của ngân sách cũng đã có thay đổi rất lớn, là đầu tư vào những dự án, công trình không có khả năng thu hồi vốn hoặc các thành phần kinh tế khác không làm mà Nhà nước phải làm, trước đây chúng ta đầu tư cho cả những dự án thu hồi vốn. Cho nên ở một khía cạnh nào đó, chúng ta huy động nguồn lực từ trong nước, từ nước ngoài chính là cũng góp phần hút tiền về và không tăng lạm phát nếu chúng ta đầu tư có hiệu quả.

Thứ hai, về điều hành. Đúng là trong điều hành cũng có vấn đề lâu nay thường có tình hình chi và giải ngân dồn vào cuối năm, riêng hai năm gần đây có tình trạng vốn của chúng ta chờ khối lượng và công trình dự án, vốn thì sẵn sàng nhưng thanh toán thì khó khăn. Hôm trước tôi có báo cáo với Quốc hội là có rất nhiều nguyên nhân, nguyên nhân về thủ tục, nguyên nhân về giải phóng mặt bằng.v.v... riêng năm nay lại có một nguyên nhân nữa là do giá cả tăng cao, nhất là nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho đầu tư xây dựng cơ bản, vì vậy các dự án đầu tư phải điều chỉnh lại các dự án, khi điều chỉnh lại dự án cũng mất nhiều thời gian, giá cả thay đổi liên tục cho nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư. Chúng tôi đã có kế hoạch triển khai công việc này, không phải chỉ tập trung chi tiêu ngay trong quý VI này, vừa rồi chúng tôi báo cáo với Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm ứng, trên thực tế đã tạm ứng rồi, chỉ có tiền chưa phản ánh vào kết quả thực chi của ngân sách thôi. 

Thứ hai sẽ dãn ngân sách vào quý I năm 2009 để làm sao tiền của chúng ta điều hành không dồn dập vào một thời điểm, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm, có thể ảnh hưởng đến lạm phát, những việc này chúng tôi cũng đã có tính đến và cũng đưa ra một kế hoạch điều hành để hạn chế tác động đến lạm phát.

Về câu hỏi của đại biểu Nguyễn Văn Phúc thì đối với doanh nghiệp và vai trò của doanh nghiệp, trước tôi đã có một báo cáo nói về doanh nghiệp báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hình như Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho gửi đến đại biểu Quốc hội, tôi xin phép không nói lại những nội dung đã báo cáo nữa, nhưng ở đây chúng tôi phải nói rằng chúng ta đánh giá về doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn, các tổng công ty cũng phải khách quan, đồng ý có những mặt này, mặt khác nhưng về cơ bản thì doanh nghiệp Nhà nước của chúng ta hiện nay tương đối có hiệu quả. Trong bản báo cáo đó chỉ trừ có một vài tổng công ty, một vài công ty hiện nay đang thua lỗ, còn lại tất cả các doanh nghiệp doanh đều thu tăng, lợi nhuận tăng, nộp ngân sách tăng, ngoài ra thì chấp hành ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Quốc hội về chống lạm phát thì doanh nghiệp đã thực hiện rất là nghiêm túc. Tất cả những mặt hàng mà Nhà nước yêu cầu không được tăng giá thì không doanh nghiệp nào tăng giá cả, thậm chí còn giảm giá và cắt giảm đầu tư thì các doanh nghiệp cũng rà soát để cắt giảm đầu tư.

Còn sắp tới đây, thì giải pháp về quản lý vốn của các tập đoàn và tổng công ty này thế nào, thì đầu giờ tôi có báo cáo với đại biểu, chúng tôi đã trình với Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Nghị định Số 199 ban hành năm 2004 để tăng cường công tác giám sát đối với các doanh nghiệp này, thông qua cơ chế về tài chính mà lúc nãy chúng tôi đã trình bày.

Thứ hai, sẽ sửa đổi và hoàn thiện đưa ra các tiêu chí giám sát doanh nghiệp và yêu cầu hàng năm các doanh nghiệp, các tập đoàn này phải được cơ quan kiểm toán và công bố kết quả một cách công khai. Với tinh thần như thế chúng tôi tin rằng là hoạt động của các doanh nghiệp sẽ ngày càng đi vào nề nếp và theo trong một khuôn khổ pháp luật cho phép.

Đối với chức năng của Bộ tài chính thì Bộ tài chính là cơ quan giúp cho Chính phủ về quản lý Nhà nước về doanh nghiệp thì hiện nay quản lý vốn ở tại các doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất là các tập đoàn của các tổng công ty quản lý trong phạm vi của mình và quyền hạn của mình đối với Hội đồng quản trị, đối với tổng giám đốc.

Thứ hai, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước thì quản lý phần vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa mà độc lập và các doanh nghiệp mà trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ các Bộ, từ các địa phương bàn giao về, thì thông qua quản lý và đầu tư vốn của Tổng công ty vào các doanh nghiệp. Đối với Bộ tài chính thì chúng tôi sẽ tổng hợp chung về tình hình này, tình hình chung của tất cả các doanh nghiệp để mà đưa ra các giải pháp sửa đổi cơ chế, chính sách và có những giải pháp quản lý làm sao cho hữu hiệu với tất cả các tập đoàn. Như vậy, nếu sắp tới đây sửa đổi các cơ chế này thì chúng tôi cho rằng có thể nắm được và quản lý được các phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp này một cách có hiệu quả. Tôi được biết trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cũng đã đưa ra là chuẩn bị nghiên cứu Luật đầu tư vốn của Nhà nước vào các doanh nghiệp. Nếu ban hành luật này nữa thì có hành lang pháp lý cao hơn để quản lý tốt vốn của Nhà nước. Xin cảm ơn Quốc hội.

Phạm Đức Châu  - Quảng Trị 
Kính thưa Bộ trưởng, 

Chắc là tôi nói nhanh quá nên Bộ trưởng nghe không rõ, lúc nãy tôi nói Quyết định 182 năm 2004 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định cách tính bảo hiểm xã hội cho cán bộ y tế cấp xã thì có nói là thời gian công tác của họ trước năm 1987 không được tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội, như vậy cách tính bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Tài chính cũng nói lại như vậy, để xin Bộ trưởng về xem lại văn bản và tha thiết đề nghị nếu được thì có sửa đổi để đối tượng này đỡ bị thiệt thòi. Xin cảm ơn Bộ trưởng.

Nguyễn Phú Trọng  - Chủ tịch Quốc hội
Cảm ơn đại biểu, như vậy Bộ trưởng không cần phải trả lời lại vấn đề này nữa, chúng ta còn có phần liên quan đến Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, vấn đề này không nằm trong chủ đề của chúng ta hôm nay. 

Võ Minh Thức   - Phú Yên 
Kính thưa Quốc hội, 

Kính thưa Bộ trưởng,

Tôi xin hỏi 2 câu hỏi, nhưng có một câu hỏi thì Bộ trưởng vừa trả lời rồi. Tôi muốn hỏi là sử dụng vốn Nhà nước thế nào cho hiệu quả và chúng ta có bỏ sót nguồn vốn và khi chúng ta cổ phần hóa hay không và để được trong kết cấu nguồn vốn ngân sách . 

Thứ hai là hài hòa lợi ích giữa Trung ương và địa phương thì Bộ trưởng đã dự kiến sắp tới có Luật đầu tư vốn Nhà nước, câu hỏi này tôi muốn hỏi nhưng Bộ trưởng nói rồi thì thôi.

Tôi xin hỏi một câu, vừa qua Quốc hội chúng ta đã thông qua phần ngân sách Nhà nước cho năm 2009, trong đó có 251 tỷ đồng dự kiến trước đây chúng ta phân bổ cho các tập đoàn, tổng công ty để hỗ trợ đầu tư các trung tâm y tế, các trường đào tạo dạy nghề, các tập đoàn cũng như tổng công ty. Qua ý kiến của đại biểu Quốc hội thì chúng ta thấy nếu nay mai chúng ta có nguồn thu tăng ví dụ như dầu tăng lên chúng ta có nguồn thu ngân sách thì chúng ta có hỗ trợ công ty, tập đoàn hay không? Như vậy, hiện nay chúng ta phải đánh giá sòng phẳng sự đóng góp của các công ty cũng như tập đoàn Nhà nước. Cho nên việc này hiện nay chúng ta nuôi dưỡng nguồn thu, các tổng công ty, các tập đoàn là xương sống của đất nước, là chỗ dựa chủ lực, chúng ta đã định hướng những việc mà các ngành khác không đạt được thì tổng công ty Nhà nước làm. Như vậy, việc này không có đầu tư phúc lợi ảnh hưởng đến nguồn đầu tư của các công ty, chúng ta thấy như thế nào? Xin Bộ trưởng giải thích rõ hơn vấn đề này và mặt khác chúng ta không được tùy tiện khi chúng ta nhiều ý kiến quá chúng ta cắt thì cũng phải giải trình lại chứ không các tổng công ty, các doanh nghiệp người ta tủi thân. Xin hết ý kiến.

Nguyễn Văn Lưu  - Cà Mau 
Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Bộ trưởng,

Bà con cử tri đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, cử tri Cà Mau nói riêng xin hỏi Bộ trưởng, người chăn nuôi vừa qua bị thiệt hại Nhà nước có hỗ trợ một phần kinh phí như trâu, bò, heo, gà, vịt, nhưng bà con nuôi tôm nhiều năm nay ở Cà Mau bị thiệt hại nặng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn đã có yêu cầu Chính phủ hỗ trợ nhưng đến nay chưa được giải quyết. Xin hỏi Bộ trưởng sắp tới Bộ trưởng có biện pháp gì giải quyết về vấn đề yêu cầu của bà con cử tri Cà Mau. Xin cám ơn Bộ trưởng.

Phạm Thị Loan  - TP Hà Nội 
Kính thưa Quốc hội,

Kính thưa Bộ trưởng,

Cho tôi hỏi 3 câu, thứ nhất, đề nghị Bộ trưởng cho biết lý do tại sao vừa qua lúc giá thép của thế giới tăng thì Chính phủ lại tăng thuế xuất khẩu thép và dẫn tới các doanh nghiệp mất cơ hội xuất khẩu thép, dẫn đến hiện nay một lượng thép tồn rất lớn, giá thép thế giới xuống và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Bộ trưởng cho biết lý do và đồng thời cho biết những cơ chế chính sách gì để hỗ trợ cho các doanh nghiệp hiện nay đang rơi vào thảm cảnh này.

Câu hỏi thứ hai là vừa qua một số doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, những doanh nghiệp này thuộc các tập đoàn kinh tế của nhà nước nhưng không nộp tiền bán cổ phần về cân đối ngân sách của nhà nước và lượng tiền này rất lớn trong khi cân đối ngân sách nhà nước vẫn thiếu và vẫn bội chi ngân sách nhà nước. Tôi đề nghị rất nhiều lần về việc cân đối thu ngân sách các khoản bán cổ phiếu của các công ty thuộc các tập đoàn kinh tế của nhà nước và cổ tức của các công ty này.

Tuy nhiên hiện nay phần này vẫn để cho các tập đoàn kinh tế nhà nước đưa vào quỹ phát triển đầu tư. Vừa qua việc kiểm soát sử dụng phần này còn hạn chế và thiếu hiệu quả cho nên tôi đề nghị Bộ trưởng cho biết chủ trương của Bộ trưởng như thế nào, chủ trương của Chính phủ như thế nào về vấn đề này, tới đây có đưa phần này vào thu cân đối nhà nước hay không.

Vấn đề thứ ba là vấn đề về điều tiết vốn giữa đầu tư các dự án, giữa các tập đoàn. Vừa qua có thực trạng là tập đoàn EVN thiếu vốn đầu tư cho các dự án và đã trả lại 13 dự án, khi đó tập đoàn dầu khí lại có nhiều vốn để đầu tư cho các ngành khác từ tắc xi cho đến bất động sản cho đến ngân hàng và tổng công ty đầu tư tài chính đầu tư ra các ngành khác, đặc biệt có đầu tư thủy điện ra nước ngoài.

Theo thông tin của Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết từ giờ cho đến năm 2010 Tập đoàn dầu khí sẽ đầu tư  15,4 tỷ đôla, con số này rất lớn và rất có ý nghĩa đối với nền kinh tế của chúng ta hiện nay. Chúng tôi xin hỏi Bộ trưởng cơ chế điều phối như thế nào về nguồn vốn đầu tư của nhà nước cho các công trình quốc gia giữa các tập đoàn và giữa các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm của quốc gia để đảm bảo được hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Nhà nước. Xin hết ý kiến.
Vũ Văn Ninh  - Bộ trưởng Bộ Tài chính
Kính thưa Quốc hội,

Về câu hỏi của đại biểu Võ Minh Thức, có hỏi đến việc cắt giảm 251 tỷ hỗ trợ các công ty, tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước. Đúng ra câu hỏi này là phải hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư vì đây là phân bổ vốn đầu tư, hiện nay Chính phủ phân công cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm phân bổ vốn đầu tư. Nhưng tôi cũng xin nói luôn là việc hỗ trợ cho doanh nghiệp thì không phải là hỗ trợ cho doanh nghiệp, cũng không phải đây là Nhà nước cấp vốn cho doanh nghiệp. Hôm trước tại giải trình của Uỷ ban Tài chính, ngân sách cũng đã báo cáo với Quốc hội là có những nhiệm vụ của Nhà nước giao cho doanh nghiệp thực hiện và đưa vốn để doanh nghiệp thực hiện. 

Thứ hai, riêng đối với phần 251 tỷ này theo quan điểm của tôi lẽ ra là không nên cắt, đây cũng là nhiệm vụ mà Nhà nước giao cho doanh nghiệp thực hiện, ví dụ trường học, bệnh viện. Tôi được biết trước đây trường học, bệnh vịên do các bộ quản lý, sau có quá trình chuyển đổi đã bàn giao về cho các tập đoàn và tổng công ty quản lý. Doanh nghiệp không phải chỉ là đào tạo cho cán bộ, công nhân viên chức, cho bản thân doanh nghiệp mà đào tạo cho cả xã hội, chữa bệnh cũng cho cả xã hội, cũng nên có lộ trình cắt giảm thì đúng hơn để doanh nghiệp gánh vác trách nhiệm đối với cái chung. Vừa rồi Quốc hội cũng cho ý kiến tiếp thu và cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải gánh việc này.

Về ý kiến của đại biểu Nguyễn Văn Lưu về thiệt hại tôm, việc này chúng tôi cũng đã nhận được đề nghị của các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long và đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong thời gian tới.

Đại biểu Phạm Thị Loan có hỏi về 3 vấn đề, thứ nhất là về thuế xuất khẩu, tôi cũng chưa nghe rõ là thuế xuất khẩu hay thuế nhập khẩu phôi thép hay là thép, vì phôi thép khác, thép khác. Tôi xin trả lời rất ngắn gọn như sau:

Tại thời điểm  giữa năm 2007 cho đến đầu năm 2008 thì giá của các mặt hàng tăng rất lớn, trong đó có thép và phôi thép. Với tình hình như vậy thì các doanh nghiệp từ 1/1/2008 cho đến tháng 7/2008 thì xuất khẩu phôi thép là rất lớn, xuất 482 nghìn tấn. Sau đó xuất tiếp, theo cân đối cung cầu hàng hóa của cơ quan chức năng mà Bộ chuyên ngành đưa ra thì nhu cầu cần phải 2 triệu tấn phôi thép một năm, tại thời điểm này chúng ta chưa đủ cân đối về thép 2 triệu tấn/ năm, vì vậy nên các Bộ, Hiệp hội thép và một số doanh nghiệp có đề nghị Chính phủ xem xét để tăng thuế phôi thép, hạn chế xuất khẩu đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, lúc đó chúng tôi điều hành và nâng thuế xuất khẩu phôi thép. Đến sau tháng 8 thì cân đối của chúng ta, chúng ta thấy tình hình ngược lại, các doanh nghiệp nhập khẩu phôi thép quá nhiều, do yêu cầu cắt giảm đầu tư và do yêu cầu thắt chặt chi tiêu nên nhu cầu về thép và phôi thép trong nước cũng giảm, lúc này lại dư thừa phôi phép nên có yêu cầu phải hạ thuế để xuất khẩu, cũng theo đề nghị của Bộ công thương và Hiệp hội thép, các nhà sản xuất thép chúng tôi lại hạ thuế xuất khẩu thép xuống để đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa. Nhân đây tôi xin báo cáo với Quốc hội là nhu cầu của chúng ta 1 năm là 2 triệu tấn thép thì chỉ trong 6 tháng thôi như vậy các doanh nghiệp đã nhập tới 1,8 triệu và nhập hầu hết vào thời điểm giá rất cao, đây là vấn đề gì thì các đại biểu chắc cũng thấy, không biết có phải chăng cũng nghĩ rằng giá thép còn cao nữa cho nên để mà hưởng chênh lệch giá không? Cũng là vấn đề cân đối cung cầu hàng hóa mà bản thân từng doanh nghiệp phải tính toán. Đấy là về phôi thép như vậy.

Còn nộp tiền bán cổ phần về ngân sách Nhà nước thì thưa với đại biểu quan điểm của tôi là không nộp tiền này về ngân sách Nhà nước và sắp tới đây cũng sẽ vẫn tiếp tục thực hiện như vậy, lý do vì sao? Khi chúng ta đưa ra một chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước trong đó chủ yếu là cổ phần hóa nhằm 2 mục tiêu lớn:

Một là để thay đổi phương thức quản lý doanh nghiệp Nhà nước, thay đổi phương thức quản trị doanh nghiệp Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước. Ngoài ra Nhà nước cũng chủ trương đối với những lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ, Nhà nước không cần chi phối thì Nhà nước thu hồi bớt vốn về, thông qua hình thức bán doanh nghiệp, thông qua hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp để thu hồi vốn này về để đầu tư vào những lĩnh vực mà Nhà nước cần chi phối, Nhà nước cần nắm giữ hoặc là những lĩnh vực mà xã hội người ta không làm mà Nhà nước phải làm, thì đây là một chủ trương rất đúng, vậy khi thu được tiền bán cổ phần này về thì được sử dụng như thế nào? Thứ nhất là sử dụng chi cho một số các nội dung liên quan đến cổ phần hóa. Ví dụ như chi sắp xếp lao động dôi dư, chi đào tạo công nhân, còn lại đối với các tập đoàn kinh tế thì được để ở tập đoàn kinh tế thành lập một quĩ chung của tập đoàn để đầu tư vốn vào những lĩnh vực mà Nhà nước cần nắm giữ và Nhà nước cần chi phối.

Còn đối với các doanh nghiệp khác thì được nộp về cho Nhà nước và thành lập một quĩ hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định ban hành lập quĩ này và  Bộ tài chính quản lý nhưng mà được nằm ở Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn để thông qua việc đầu tư kinh doanh vốn này để đầu tư vào những lĩnh vực như tôi nói là Nhà nước cần thiết phải làm, còn những lĩnh vực khác mà xã hội có thể làm được thì huy động vốn thông qua các thành phần kinh tế khác để phát triển kinh tế xã hội. Tôi cho rằng đây là một chủ trương hoàn toàn đúng. Như vậy là đầu tư không mất đi, đầu tư phát triển thêm vốn của Nhà nước chứ không phải đưa vào ngân sách Nhà nước, để chi tiêu cho ngân sách thì hoàn toàn đúng. Vừa rồi Chính phủ cũng đã đầu tư, ví dụ đầu tư vào hàng không để mua máy bay, đầu tư vào dự án Bôxit, đầu tư này là đầu tư có hoàn vốn. 

Nguyễn Phú Trọng  - Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Trong vòng 100 phút thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã được 16 lượt ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội hỏi và trao đổi tạo Hội trường, cộng với 27 chất vấn bằng văn bản trước đó đã gửi đến Bộ trưởng. Các ý kiến mà các vị đại biểu nêu lên tại Hội trường đã được Bộ trưởng trả lời, riêng còn 2 đại biểu nữa chưa có dịp nêu câu hỏi vì hết giờ, mong các vị đại biểu thông cảm, xin gửi câu hỏi cho Bộ trưởng để Bộ trưởng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. 

Nhìn chung phần này chúng ta thấy vấn đề không được tập trung lắm, một số câu hỏi cũng ra ngoài 2 chủ đề mà chúng ta đã nêu ra với nhau, chủ yếu mới tập trung vào vấn đề điều hành giá, thuế trong điều kiện lạm phát thời gian qua và có nêu lên những định hướng sắp tới để chúng ta tiếp tục định hướng tốt hơn việc này và cũng đi vào khá nhiều những vấn đề cụ thể, chi tiết. 

Riêng phần trả lời của Bộ trưởng, như lúc đầu chúng tôi nói là với tư cách tư lệnh trên lĩnh vực này, ý thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của mình và thấy rõ trách nhiệm phải báo cáo với Quốc hội về những điều đã hứa trong kỳ họp trước đây, Bộ trưởng đã chuẩn bị khá kỹ và báo cáo lại những việc mà lần trước Bộ trưởng đã hứa, đó là việc làm sắp tới cần phải tiếp tục phát huy tốt hơn nữa và phải nói là trả lời cũng tương đối nghiêm túc và cụ thể, riêng phần trả lời hôm nay do Bộ trưởng có quá trình công tác lâu cũng nắm chắc thông tin, vừa rồi cũng tác chiến quyết liệt ngày đêm trên lĩnh vực phòng, chống lạm phát, điều hành giá cả cho nên nắm rất chắc, kể cả về vấn đề chung cũng như vấn đề cụ thể. Vì vậy cũng đã cố gắng trả lời và làm rõ thêm một số vấn đề đối với các vị đại biểu Quốc hội. Tất nhiên chúng ta không thể đòi hỏi ngay tắp lự một lúc, tại chỗ có thể đáp ứng được hết yêu cầu của tất cả các vị đại biểu Quốc hội được, nhưng thấy đồng chí Bộ trưởng chuẩn bị khá chu đáo, trả lời sát và phong cách rất bình tĩnh, có kinh nghiệm. 

Thời gian vừa qua nổi bật nhất đối với tất cả chúng ta đều thấy, mục tiêu đề ra tại Kỳ họp lần trước theo Nghị quyết của Quốc hội là tập trung ưu tiên cho kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phát triển tăng trưởng tương đối, một cách hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, tại Kỳ họp này Quốc hội đã đánh giá lại thấy chúng ta đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng. Đấy là sự cố gắng chung của tất cả các ngành, các cấp, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, nhưng khách quan mà nói phải đánh giá đúng vai trò của Bộ tài chính trong thời gian vừa qua có rất nhều cố gắng, về lĩnh vực này là hết sức phức tạp, nhạy cảm một lúc chịu tác động của nhiều loại quy luật, sửa cái này dễ vênh cái khác trong khi tình hình giá cả trên thế giới biến động hất sức phức tạp, khó lường nhưng cho đến bây giờ chúng ta đã kiềm chế được lạm phát ở mức như vậy, giữ được ổn định kinh tế vĩ mô là có sự cố gắng lớn của Bộ Tài chính, chúng ta qua điều hành giảm giá như đồng chí Bộ trưởng đã nói, chúng ta đã tổng kết bước đầu thấy điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước là hướng đi rất đúng. Nếu bây giờ giữ mãi cách quản lý theo cơ chế bao cấp trước đây thì không còn phù hợp nữa. Nhưng trong khi điều hành theo cơ chế thị trường lại rất cần có sự quản lý điều tiết của Nhà nước. Trên thực tế bây giờ các nước đều phải quan tâm đến vấn đề này. Ta đều biết đến như Mỹ còn phải bỏ ra một lúc 700 tỷ đô la để cứu những ngân hàng. Vai trò của Nhà nước, kinh tế Nhà nước hết sức quan trọng, đây là bài học rất quý đối với chúng ta, còn trong những lúc xử lý cụ thể cho ta nhiều kinh nghiệm lắm. Hướng sắp tới chúng ta còn tiếp tục phải kiềm chế lạm phát, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những tình huống mới thì lại phải có giải pháp mới. Bộ Tài chính vừa qua cũng đã đề xuất được những vấn đề đó cùng với các Bộ, ngành khác, điều đó đáng hoan nghênh.

Tuy nhiên, xin lưu ý sắp tới cần tiếp tục tổng kết, rút kinh nghiệm để chúng ta điều hành giá, thuế phục vụ cho mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời lần này có nét mới là đề phòng những rủi ro và giảm phát. Điều hành theo cơ chế thị trường nhưng đồng thời cũng phải làm tốt công tác quản lý Nhà nước. Quản lý Nhà nước không phải bằng mệnh lệnh, không phải bằng áp đặt, bằng biện pháp hành chính, đương nhiên có những lúc phải áp dụng biện pháp hành chính, nhưng chủ yếu bằng biện pháp kinh tế, đó là đòi hỏi tài năng của các nhà quản lý kinh tế. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin một cách chủ động để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong xã hội, trong nhân dân. Vừa qua có những lúc ta thiếu chủ động, thông tin thì có nhưng thông tin không có lợi. Hoặc chúng ta còn lúng túng trong việc quản lý đầu vào của giá cả, nhiều mặt hàng cho đến bây giờ vẫn vin vào tăng giá xăng dầu để nâng giá và không giảm giá xuống nữa, người ta nói câu "Việt Nam đã lên không xuống" giá tăng lên rồi, giá thế giới xuống rồi cũng không chịu giảm với lý do như thế. Mong Bộ trưởng quan tâm đến vấn đề này. Đã gọi là theo cơ chế thị trường thì cũng phải có xử lý bằng biện pháp hành chính như thế nào đối với những nơi mà không áp dụng cơ chế theo sự chỉ đạo của nhà nước, ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng.

Vấn đề thứ hai là bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ là vấn đề hết sức cơ bản, chiến lược lâu dài, cần tập trung vào các biện pháp để không tác động xấu đến nhiệm vụ thu ngân sách. Chú ý thu hồi những tạm ứng ngân sách không để dây dưa kéo dài và bảo đảm tính công khai, minh bạch. Nói gì thì nói phải có nguồn thu thì mới cân đối được thu, chi, hiện nay chúng ta ở tình trạng vẫn còn phải bội chi đến mức gần 5% GDP, đây là tình thế bắt buộc, còn ta muốn giảm bội chi xuống nữa.

Đó là một số vấn đề chung chúng tôi xin lưu ý thêm với Bộ trưởng. Xin cảm ơn Bộ trưởng.

(Quốc hội nghỉ)

